
UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

3* 4* 3* 4* 4* 5* 3* 4* 5*

I. An Lão (3*: 17, 4*: 3) 12 8 11 0 6 0 3 0 17 3 0

1 Viên tinh Nghệ mật Ong rừng Cơ sở Trúc Quán Xã An Hòa X

2 Rượu Sim Mo8 Cở sở Mộc Thảo Xã An Hòa X

3 Rượu Sim
Công ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị 

Y tế Bình Định
Xã An Hòa X

4 Trà túi lọc Chè dây
Công ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị 

Y tế Bình Định
Xã An Toàn X

5 Nấm Bào ngư An Tân Hộ Phạm Quốc Hiệu Xã An Tân X

6 Trà Kim ngân hoa
Hợp tác xã Nông dược và DVTH An 

Toàn
Xã An Toàn X

7 Bột ngâm chân
Hợp tác xã Nông dược và DVTH An 

Toàn
Xã An Toàn X

8 Sản phẩm từ Mật quả Dứa
Hợp tác xã Nông dược và DVTH An 

Toàn
Xã An Toàn X

9
Sản phẩm rượu cần truyền thống người 

Hre
Hộ Đinh Thị Co Xã An Hưng X

10 Thịt Bò sấy khô Cơ sở Minh Khuê Xã An Trung X

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TT Tên sản phẩm

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nâng 

hạng

BẢNG TỔNG HỢP KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ, PHÂN HẠNG SẢN PHẨM OCOP TỈNH BÌNH ĐỊNH NĂM 2024

(kèm theo Kế hoạch số                  /KH-SNN ngày    /     /2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT)

Tổng
Lần 

đầu

Đánh 

giá lại
Cơ sở sản xuất Địa chỉ



11 Tinh dầu Tiêu sả Cơ sở Minh Khuê Xã An Trung X

12 Thịt Bò An Lão DNTN Vi Viên Thị trấn An Lão X

13 Dứa An Toàn
Hợp tác xã Nông dược và DVTH An 

Toàn
Xã An Toàn X

14 Bưởi da xanh An Lão Hộ Đỗ Văn Minh Xã An Hòa X

15 Đồ gỗ Mỹ nghệ Cơ sở Lê Minh Thọ Xã An Hòa X

16 Sản phẩm đan lát của người Ba Na Hộ Đinh Văn Nhiên Xã An Nghĩa X

17 Sản phẩm đan lát của người Hre Hộ Đinh Trung Sơn Xã An Vinh X

18 Chè dây Trúc Quán Cơ sở Trúc Quán Xã An Hòa X

19 Mật Ong rừng an toàn Trúc Quán Cơ sở Trúc Quán Xã An Hòa X

20 Mật Ong rừng Besst Cở sở Mộc Thảo Xã An Hòa X

II. An Nhơn (3*: 42, 4*: 5) 37 12 36 1 6 4 0 0 42 5 0

1 Rượu Sâm Bố chính Linh Tâm Công ty TNHH sâm bố chính Tâm Linh Bình Định X

2 Trà túi lọc Sâm Bố chính Linh Tâm Công ty TNHH sâm bố chính Tâm Linh Bình Định X

3 Chả lụa
Cơ sở sản xuất Nem, Chả Nguyễn Thị 

Loan
Đập Đá X

4 Nem
Cơ sở sản xuất Nem, Chả Nguyễn Thị 

Loan
Đập Đá X

5 Cây Mai cảnh HTX Nhơn An Nhơn An X

6 Mai vàng nghệ thuật Bonsai Hộ kinh doanh (Lê Kim Anh) Nhơn Hạnh X



7 Gỗ mỹ nghệ (bộ đồ thờ)
CS SX Gỗ mỹ nghệ Trường Thịnh 

(Ngô Xuân Thảo)
Nhơn Hậu X

8 Dưa hấu hữu cơ
Công ty Cổ phần Yuuki Farm (Trịnh 

Hưng Công)
Nhơn Hậu X

9 Dầu phụng 
Cơ sở sản xuất hàng Nông sản (Trần 

Thị Tuyết Hương )
Nhơn Hưng X

10 Thạch Nha Đam
Cty CP chế biến thực phẩm Kaizen (Võ 

Trần Ngọc Toàn)
Nhơn Mỹ X

11 Bún gạo dề Phước Hải Sanh
CSSX HGĐ – Làng nghề (Tướng Thị 

Oanh)
Nhơn Phúc X

12 Hạt sen (tươi/sấy khô) HTXNN2 Nhơn Thọ (Phạm Văn Tân) Nhơn Thọ X

13 Mai vàng truyền thống Hộ kinh doanh (Trần Ngọc Tuấn) Nhơn Hạnh X

14 Gỗ mỹ nghệ (bộ lục bình tứ linh)
CS SX Gỗ mỹ nghệ Phạm Gia (Bùi 

Quang Thắng)
Nhơn Hậu X

15 Rượu đậu xanh hạ thổ
Công ty CPSX Rượu Bầu đá Bình 

Định (Trần Quang Vũ)
Nhơn Khánh X

16 Bánh tráng Gạo Hà Phẩm Hộ kinh doanh Bùi Tấn Chung Nhơn Lộc X

17 Bánh tráng Gạo Thanh Đạm Hộ kinh doanh Bùi Thanh Đạm Nhơn Lộc X

18 Bột ngũ cốc Nhân Hòa
Hộ kinh doanh Nhân Hòa (Nguyễn 

Văn Vỹ)
Nhơn Lộc X

19 Nấm mối đen
Công ty TNHH NAM PHONG FARM 

(Trần Thanh Hiệp)
Nhơn Lộc X

20 Rượu Bàu Đá Đậu xanh -Văn Khanh HKD Trần Văn Khanh Nhơn Lộc X

21 Rượu Bàu đá Đậu xanh-Hiền Hộ kinh doanh Lê Đình Ưng Nhơn Lộc X

22 Rượu Bàu đá Đậu xanh-Kim Cương Hộ kinh doanh Trần Văn Chương Nhơn Lộc X

23 Rượu Bàu đá Đậu xanh-Ngọc Khôi Hộ kinh doanh Ngọc Khôi Nhơn Lộc X



24 Rượu Bàu đá Đậu xanh-Quốc Việt Hộ kinh doanh Quốc Việt Nhơn Lộc X

25 Rượu Bàu đá Đậu xanh-Thiện Yến HKD Huỳnh Thị Thanh Yến Nhơn Lộc X

26 Rượu Bàu đá Gạo-4 Vinh Hộ kinh doanh Phạm Thị Vinh Nhơn Lộc X

27 Rượu Bàu đá Gạo-Năm Phượng Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Năm Nhơn Lộc X

28 Rượu Bàu đá Gạo-Văn Dần HKD Đinh Văn Dần Nhơn Lộc X

29 Rượu Bàu đá Nếp - Ba Hưng Hộ kinh doanh Lê Mạnh Hưng Nhơn Lộc X

30 Rượu Bàu đá Nếp-Phong Hộ kinh doanh Đinh Vũ Phong Nhơn Lộc X

31 Gỗ mỹ nghệ (Tháp Cánh Tiên) Cơ sở Trương Gia bảo Nhơn Mỹ X

32 Rượu Sim BIDIR Hoàng Long
Công ty TNHH BIDIR Hoàng Long 

(Dương Văn Hành)
Nhơn Phúc X

33 Rượu bách nhật tiên tửu
Cty TNHH Thực phẩm Trương Gia 

(Trương Quang Ninh)
Nhơn Thọ X

34 Rượu Bàu đá đậu xanh- Thành Tâm Cơ sở Rượu Bàu Đá Thành Tâm Nhơn Thọ X

35 Rượu ABIKY Whisky-Hồ Tiên 
Công ty TNHH thương mại khoáng sản 

tấn phát
Nhơn Lộc X

36 Rượu bàu đá Nếp-Hồ Tiên 
Công ty TNHH thương mại khoáng sản 

tấn phát
Nhơn Lộc X

37 Rượu đông trùng hạ thảo-Hồ Tiên 
Công ty TNHH thương mại khoáng sản 

tấn phát
Nhơn Lộc X

38 Dầu phộng Nhơn Hậu HTXNN Nhơn Hậu (Trần Công Danh) Nhơn Hậu X

39 Rau an toàn Lá Lành  
THT sản xuất rau an toàn (Đinh Thị Lệ 

Huyền)
Nhơn Hưng X

40 Tinh dầu sả nguyên chất (Sả Java)
HTX Nông Công Thương An Nhơn 

(Lê Thị Nguyệt)
Nhơn Mỹ X



41 Rượu Đậu xanh BIDIR Hoàng Hảo
Công ty TNHH BIDIR Hoàng Long 

(Dương Văn Hành)
Nhơn Phúc X

42 Rượu Bàu Đá BIDIR Hoàng Long
Công ty TNHH BIDIR Hoàng Long 

(Dương Văn Hành)
Nhơn Phúc X

43 Rượu Nếp mới BIDIR Hoàng Hậu
Công ty TNHH BIDIR Hoàng Long 

(Dương Văn Hành)
Nhơn Phúc X

44 Nón Lá Gò Găng Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Đúng Nhơn Thành X

45 Rượu vang Berifoods  
Cty TNHH Thực phẩm Trương Gia 

(Trương Quang Ninh)
Nhơn Thọ X

46 Rượu Vang nếp Thành Tâm Cơ sở Rượu Bàu Đá Thành Tâm Nhơn Thọ X

47 Rượu Bàu đá Gạo- Thành Tâm Cơ sở Rượu Bàu Đá Thành Tâm Nhơn Thọ X

III. Hoài Ân (3*: 17) 14 8 16 0 3 0 0 0 19 0 0

1 Mật ong rừng Thành Tín Tô Vũ Thành Tín xã Ân Tín X

2 Rượu bưởi HTX NN thanh niên Hoài Ân xã Ân Đức X

3 Ổi HTX NN thanh niên Hoài Ân xã Ân Đức X

4 Nước ép siro bưởi HTX NN thanh niên Hoài Ân xã Ân Đức X

5 Bún tươi CÔNG TY TNHH SPEVI FOOD xã Ân Hảo Đông X

6 Bún Gạo lứt CÔNG TY TNHH SPEVI FOOD xã Ân Hảo Đông X

7 Bún Khô CÔNG TY TNHH SPEVI FOOD xã Ân Hảo Đông X

8 Bún Bò Huế CÔNG TY TNHH SPEVI FOOD xã Ân Hảo Đông X

9 Rượu keo ong dú HKD Nguyễn Văn Vũ xã Ân Mỹ X



10 Bún ngô Cơ sở sx bún gạo khô KICAFOODS xã Ân Hảo Đông X

11 Trà nụ hoa hòe đông trùng hạ thảo Công ty TNHH DULAH xã Ân Hảo Đông X

12 Gà thịt HKD Nguyễn Văn Toàn xã Ân Hảo Đông X

13 Trà túi lọc Dạ Cẩm Tấn Đạt HKD Huỳnh Tấn Đạt xã Ân Phong X

14 Gạo hữu cơ Ân Hữu HTX NN Ân Hữu II xã Ân Hữu X

15 Tinh bột nghệ Cơ sở Châu loan xã Ân Hữu X

16 Tiêu hột HTX NN Ân Thạnh xã Ân Thạnh X

17 Nhang trầm hương Cơ sở Trầm hương Ba Toàn xã Ân Mỹ X

18 Gạo hữu cơ Ân Tín HTX NN Ân Tín xã Ân Tín X

19 Trà gò loi HTX NN Trà Gò Loi xã Ân Tường Tây X

IV. Hoài Nhơn (3*: 28, 4*: 19, 5*: 1) 22 13 17 7 11 1 11 1 28 19 1

1 Bánh tráng cuốn ram Công ty Cổ phần IPP Sachi Tam Quan X

2 Bánh tráng cuốn giòn Công ty Cổ phần IPP Sachi Tam Quan X

3 Bánh tráng cuốn mè đen Công ty Cổ phần IPP Sachi Tam Quan X

4 Bánh tráng gỏi cuốn Công ty Cổ phần IPP Sachi Tam Quan X

5 Snack bánh tráng mỏng vị ruốc biển Công ty Cổ phần IPP Sachi Tam Quan X

6 Snack bánh tráng mỏng vị tôm cay Công ty Cổ phần IPP Sachi Tam Quan X



7 Snack bánh tráng mỏng vị rong biển Công ty Cổ phần IPP Sachi Tam Quan X

8 Yến rút lông khô Cty TNHH Yến Mân Tam Quan Nam X

9 Yến rút lông định hình Cty TNHH Yến Mân Tam Quan Nam X

10 Chả ram tôm Cty TNHH XDTM Nam Long Tam Quan Nam X

11 Bột hạt sen
Cơ sở sản xuất - phân phối các sản 

phẩm từ sen và nông sản xanh Năm 
Hoài Thanh X

12 Trà hạt sen rang
Cơ sở sản xuất - phân phối các sản 

phẩm từ sen và nông sản xanh Năm 
Hoài Thanh X

13 Dầu mè đen Cơ sở sx dầu phộng Bến Đá Hoài Châu Bắc X

14 Dừa giòn Hương Thịnh Hộ SXKD Hương Thịnh Hoài Xuân X

15 Du lịch cộng đồng HTX nước mắm truyền thống Hoài Hải Hoài Hải X

16 Bưởi da xanh Hộ sản xuất kinh doanh Sáu Thông Hoài Phú X

17 Dầu phộng Sáu Dũng
Hộ sản xuất kinh doanh Nguyễn Xuân 

Nguyên
Hoài Châu X

18 Bánh dây Nhà hàng Thuận Phát Bồng Sơn X

19 Sashimi Cá ngừ đại dương Nhà hàng Thuận Phát Bồng Sơn X

20 Bánh tráng mè nướng Phương Nguyên 
Công ty TNHH Phương Nguyên Việt 

Nam
Hoài Thanh X

21 Bánh tráng dừa nướng Phương Nguyên
Công ty TNHH Phương Nguyên Việt 

Nam
Hoài Thanh X

22
Bánh tráng mè đen nướng Phương 

Nguyên

Công ty TNHH Phương Nguyên Việt 

Nam
Hoài Thanh X

23
Bánh tráng cuốn mè đen Phương 

Nguyên 

Công ty TNHH Phương Nguyên Việt 

Nam
Hoài Thanh X



24
Bánh Tráng Rong Biển nướng Phương 

Nguyên

Công ty TNHH Phương Nguyên Việt 

Nam
Hoài Thanh X

25 Bún số 8 Tam Quan Nam Hộ SXKD Nguyễn Văn Thanh Tam Quan Nam X

26 Phở gạo rau củ Thảo Nguyên Hộ SXKD Lê Thị Lành Tam Quan Nam X

27 Phở gạo lứt Thảo Nguyên Hộ SXKD Lê Thị Lành Tam Quan Nam X

28 Nước mắm 24 Tân Thịnh Cơ sở nước mắm 24 Tân Thịnh Hoài Thanh X

29 Bưởi da xanh Dương Đình Tá Hoài Đức X

30 Chuối mốc Hoài Sơn HTX NN Hoài Sơn Hoài Sơn X

31 Nước mắm Bếp Xưa
Cty TNHH SX TMDV Hưng Thịnh 

Đạt
Hoài Hảo X

32 Chiếu cói Võ Văn Lê Hộ sản xuất, kinh doanh Võ Văn Lê Hoài Châu Bắc X

33 Bình Hoa Composit Thanh Duy Cơ sở Thanh Duy Hoài Phú X

34 Bánh dừa nướng - Thanh Bình 
CSSX dừa giòn, dừa nướng Thanh 

Bình
Hoài Tân X

35 Bánh Mè nướng  - Ngọc Huệ Cơ sở bánh tráng Ngọc Huệ Hoài Tân X

36 Bánh tráng nước dừa Công ty Cổ phần IPP Sachi Tam Quan X

37 Bánh tráng gạo mè Công ty Cổ phần IPP Sachi Tam Quan X

38 Bánh tráng rong biển Công ty Cổ phần IPP Sachi Tam Quan X

39 Bánh tráng ruốc biển Công ty Cổ phần IPP Sachi Tam Quan X

40 Bánh tráng tẩm vị rong biển Công ty Cổ phần IPP Sachi Tam Quan X



41 Bánh tráng tẩm vị ruốc biển Công ty Cổ phần IPP Sachi Tam Quan X

42 Bánh tráng tẩm vị bò Công ty Cổ phần IPP Sachi Tam Quan X

43 Bánh tráng tẩm vị gà Công ty Cổ phần IPP Sachi Tam Quan X

44 Bánh tráng tẩm vị tôm Công ty Cổ phần IPP Sachi Tam Quan X

45 Bánh tráng tẩm vị mực Công ty Cổ phần IPP Sachi Tam Quan X

46 Bánh tráng tẩm vị phô mai Công ty Cổ phần IPP Sachi Tam Quan X

47 Bánh tráng gạo mè Phương Nguyên 
Công ty TNHH Phương Nguyên Việt 

Nam
Hoài Thanh X

48 Dừa nướng Thanh Phương
CSSX dừa giòn, dừa nướng Thanh 

Phương
Hoài Thanh X

V. Phù Cát (3*: 17, 4*: 1) 11 6 9 0 8 1 0 0 17 1 0

1 Bưởi da xanh Cát Sơn, Phù Cát Nhóm hộ trồng bưởi xã Cát Sơn Xã Cát Sơn X

2 Chả ram Ngọc Anh Hộ kinh doanh Đặng Thị Nhơn Xã Cát Tân X

3 Bánh ít Mỹ Lài Hộ kinh doanh Trần Thị Mỹ Lài Xã Cát Tân X

4 Nem chua Ba Sơn Hộ kinh doanh Lê Văn Sơn Xã Cát Hải X

5 Chả lụa Ba Sơn Hộ kinh doanh Lê Văn Sơn Xã Cát Hải X

6 Hành Hương Cát Hải Hộ kinh doanh Võ Kế Đào Xã Cát Hải X

7 Cây Mai Vàng Cở sở Nguyễn Hồng Phong Xã Cát Nhơn X

8 Gạo Lứt Sấy HTX Phong Nga Xã Cát Tường X



9 Lương không bùn Hộ kinh doanh Nguyễn Quốc Hưng Xã Cát Tường X

10 Trà cà gai leo Bảo Khánh Cơ sở Bảo Khánh Xã Cát Tân X

11 Bột trái nhàu Bảo Khánh Cơ sở Bảo Khánh Xã Cát Tân X

12 Trà bí đao Bảo Khánh Cơ sở Bảo Khánh Xã Cát Tân X

13 Trà xạ đen túi lọc Bảo Khánh Cơ sở Bảo Khánh Xã Cát Tân X

14 Bánh cốm Phong Nga HTX Phong Nga Xã Cát Tường X

15 Bánh gạo lứt nguyên hạt Phong Nga HTX Phong Nga Xã Cát Tường X

16 Nón ngựa Phú Gia Cơ sở Đỗ Văn Lan Xã Cát Tường X

17 Nem chua Ngọc Nga Cơ sở Ngọc Nga Xã Cát Minh X

18 Chả lụa Ngọc Nga Cơ sở Ngọc Nga Xã Cát Minh X

VI. Phù Mỹ (3*: 16, 4*: 1) 16 12 11 0 5 1 0 0 16 1 0

1 Rượu gạo trung thứ HKD Phan Ngọc Tâm Xã Mỹ Chánh Tây X

2 Bột ngũ cốc cao cấp HKD Đặng Thị Thanh Trúc Xã Mỹ Lộc X

3 Yến còn lông Công ty Cổ phần Yến Đảo Việt TT.Bình Dương X

4 Yến tinh chế Công ty Cổ phần Yến Đảo Việt TT.Bình Dương X

5 Bánh tráng mì chà Mỹ Hội 1 HKD Nguyễn Văn Khê Xã Mỹ Tài X

6 Dưa lưới Bảo Thắng HTX Chế tác đá hoa cương Bảo Thắng Xã Mỹ Hòa X



7 Cá cơm khô Ly Ly HKD Nguyễn Thị Ly Ly Xã Mỹ An X

8 Nước mắm cá cơm Mỹ An HKD Phạm Thị Sương Xã Mỹ An X

9 Rượu gạo Việt Cường HKD Nguyễn Thanh Việt Xã Mỹ Thọ X

10 Cá bống tượng HKD Võ Thành Phúc Xã Mỹ Châu X

11 Mắm xúc Tám Loan HKD Đặng Thị Mỹ Loan Xã Mỹ Thành X

12 Cam sành núi ông Diệu HKD Hồ Ngọc Thanh Xã Mỹ Quang X

13 Bún số 8 Nguyễn Châu HKD Nguyễn Châu Xã Mỹ Tài X

14 Tương ớt Tiến Phát
Cơ sở sản xuất nước chấm Trung Hưng

Nguyên
Xã Mỹ Trinh X

15 Phở gạo khô Minh Phúc Thịnh
Công ty TNHH sản xuất thực phẩm

Minh Phúc Thịnh 
Xã Mỹ Châu X

16 Dưa lưới Bảo Hà Mỹ Hiệp HKD Nguyễn Minh Bảo Xã Mỹ Hiệp X

17 Ốc bươu đen A. Trí HKD Thái Thanh Trí Xã Mỹ Hiệp X

VII. Quy Nhơn (3*: 12) 9 9 10 0 2 0 0 0 12 0 0

1 Yến sào tổ Công ty TNHH tổng hợp An Phú Sang 
Số 09 Lê Văn Hưng, phường 

Quang Trung
X

2 Yến sào chưng Công ty TNHH tổng hợp An Phú Sang 
Số 09 Lê Văn Hưng, phường 

Quang Trung
X

3 Bột ngũ cốc Cơ sở Hoàng Thị Kiều Thiện
Số 51 đường Trần Văn Giáp,

Phường Quang Trung
X

4 Nấm Đông trùng hạ thảo khô Cơ sở Phạm Thu Hà 
Số 10 Nguyễn Trung Trực,

phường Nguyễn Văn Cừ
X

5 Nấm Đông trùng hạ thảo tươi Cơ sở Phạm Thu Hà 
Số 10 Nguyễn Trung Trực,

phường Nguyễn Văn Cừ
X



6 Chả giò cuộn cá Cơ sở Chả cá Thanh Vân 2
Lô E (44,45,46,47) phía đông

đường Điện Biên Phủ
X

7 Phở tươi Cơ sở Bà Vân
Tổ 36, Khu phố 7, phường Đống

Đa
X

8 Mì quảng tươi Cơ sở Bà Vân
Tổ 36, Khu phố 7, phường Đống

Đa
X

9 Thủ công mỹ nghệ từ len Cơ sở Kiều Handmade
Tổ 18, Khu vực 4, phường Hải

Cảng
X

10 Thủ công mỹ nghệ từ các loại ốc Cơ sở Mỹ nghệ ốc biển TPShell
Số 18D Nguyễn Huệ, Phường Lê

Lợi
X

11 Chả ram tôm đất Cơ sở Chả ram tôm đất Hồng Hạnh
Số 49/12 Phùng Khắc Khoan, 

Phường Đống Đa
X

12 Bột Ngũ Cốc Cơ sở sản xuất Khánh Giang Thôn Long Thành, xã Phước Mỹ X

VIII. Tây Sơn (3*: 12) 5 3 12 0 0 0 0 0 12 0 0

1 Trà Đông trùng hạ thảo Công ty TNHH BD Group Thị trấn Phú Phong X

2 Trà Sâm Tiến Vua Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Mỹ Hiếu Xã Tây Giang X

3 Bánh hỏi rau củ VITA Công ty TNHH MTV VITA Xã Bình Nghi X

4 Bưởi da xanh Hộ Tạ Đình Dũng Xã Tây Giang X

5 Cam Xoàn Hộ Tạ Đình Dũng Xã Tây Giang X

6 Quýt đường Hộ Tạ Đình Dũng Xã Tây Giang X

7 Chả Quế Lê Sang Hộ kinh doanh Lê Văn Sang Thị trấn Phú Phong X

8 Chả Lụa Lê Sang Hộ kinh doanh Lê Văn Sang Thị trấn Phú Phong X

9 Chả Bò Lê Sang Hộ kinh doanh Lê Văn Sang Thị trấn Phú Phong X



10 Bắp sấy khô Lê Sang Hộ kinh doanh Lê Văn Sang Thị trấn Phú Phong X

11 Mít sấy khô Lê Sang Hộ kinh doanh Lê Văn Sang Thị trấn Phú Phong X

12 Chuối sấy khô Hộ kinh doanh Lê Văn Sang Thị trấn Phú Phong X

IX. Tuy Phước (3*: 22, 4*: 4) 17 16 20 0 2 1 3 0 22 4 0

1 Yến thô Công ty TNHHTMDV Trung Mơ Ngọc Thạnh 2, Phước An X

2 Yến tinh Công ty TNHHTMDV Trung Mơ Ngọc Thạnh 2, Phước An X

3 Tổ yến chưng đường phèn Công ty TNHHTMDV Trung Mơ Ngọc Thạnh 2, Phước An X

4 Tổ yến chưng đông trùng hạ thảo Công ty TNHHTMDV Trung Mơ Ngọc Thạnh 2, Phước An X

5 Tổ yến chưng hạt chia Công ty TNHHTMDV Trung Mơ Ngọc Thạnh 2, Phước An X

6 Bột bình tinh Cơ sở An Khương Ngọc Thạnh 1, Phước An X

7 Yến thô Như Văn Lê Tường Văn Quảng Nghiệp, Phước Hưng X

8 Yến tinh Như Văn Lê Tường Văn Quảng Nghiệp, Phước Hưng X

9 Nấm đông trùng hạ thảo khô Đỗ Minh Lanh Cảnh An 2, Phước Thành X

10 Rượu đông trùng hạ thảo Đỗ Minh Lanh Cảnh An 2, Phước Thành X

11 Đồ gỗ mỹ nghệ Công ty TNHHSXTM Phan Gia Bình An 1, Phước Thành X

12 Yến thô Cơ sở Yến Sào Hải Yến Huỳnh Mai, Phước Nghĩa X

13 Yến tinh Cơ sở Yến Sào Hải Yến Huỳnh Mai, Phước Nghĩa X



14 Hoa cúc vàng trồng chậu
HTX dịch vụ hoa – cây kiểng Bình 

Lâm
Bình Lâm, Phước Hòa X

15 Yến tinh Cơ sở Hiền Kỳ Tùng Giản, Phước Hòa X

16 Chả ram tôm đất Ngụy Thị Xuân Bích Kim Tây, Phước Hòa X

17 Nem chua Cao Thị Bích Thuỷ Tùng Giản, Phước Hòa X

18 Chả lụa Cao Thị Bích Thuỷ Tùng Giản, Phước Hòa X

19 Bánh tráng Phạm Hùng Thuyên Kim Xuyên, Phước Hòa X

20 Thư pháp Việt- Nguyễn Văn Nguyễn Ngọc Văn Phước Quang X

21 Gạo quê Phước Hưng HTX Nông nghiệp Phước Hưng Tân Hội, Phước Hưng X

22 Yến sào 5 Công Cơ sở Yến Sào 5 Công Phụng Sơn, Phước Sơn X

23 Bánh ít lá gai Bà Dư Võ Thị Bích Ngọc Thị trấn Tuy Phước X

24 Tương ớt Magic Ngon Công ty TNHH Phước An Ngọc Thạnh 1, Phước An X

25 Sa tế Magic Ngon Công ty TNHH Phước An Ngọc Thạnh 1, Phước An X

26 Chanh muối Bà Nhiêm Nguyễn Vũ Mỹ Nguyên Hưng Nghĩa, Phước Nghĩa X

X. Vĩnh Thạnh (3*: 12) 10 8 9 0 3 0 0 0 12 0 0

1 Thịt cá thát lát tươi HKD Đặng Văn Huy Vĩnh Hảo X

2 Măng tre luồng – điền trúc Vĩnh Kim HKD Nguyễn Văn Dũng Vĩnh Kim X

3 Bánh tráng Bà Dung Cơ sở Bà Dung Vĩnh Thịnh X



4 Bầu thái Vĩnh Hòa HKD Trịnh Xuân Lời Vĩnh Hoà X

5
Thực phẩm bổ sung rượu đông trùng hạ 

thảo Vĩnh Cửu
HTX KDDV Vĩnh Hiệp Vĩnh Hiệp X

6 Rượu gạo HKD Nguyễn Thị Loan Thị trấn Vĩnh Thạnh X

7 Mật ong rừng HKD Đinh Thị Lắt Vĩnh Sơn X

8 Dâu tây HKD Bùi Ngọc Thanh Vĩnh Sơn X

9 Bí ngô Đinh Văn Nhớt Vĩnh Thuận X

10 Rượu Vĩnh Cửu HTX KDDV Vĩnh Hiệp Vĩnh Hiệp X

11 Chả lụa Quốc Hội HKD Bùi Quốc Hội Vĩnh Thịnh X

12 Nem chua Quốc Hội HKD Bùi Quốc Hội Vĩnh Thịnh X

XI. Vân Canh (3*: 11) 6 4 10 0 1 0 0 0 11 0 0

1 Rau chuẩn ORGANIC
Công ty CP đầu tư và xây dựng CA 

ORGANIC FARM
Xã Canh Vinh X

2 Lá giang sấy khô Cơ sở Nguyễn Cảnh Duy Xã Canh Vinh X

3 Trà Đinh Lăng Cơ sở Nguyễn Cảnh Duy Xã Canh Vinh X

4 Trà Tía Tô Cơ sở Nguyễn Cảnh Duy Xã Canh Vinh X

5 Bột rau má Cơ sở Nguyễn Cảnh Duy Xã Canh Vinh X

6 Nấm rơm Thành Văn Cơ sở Trần Thành Văn Xã Canh Hiển X

7 Siêu muối mè
Công ty TNHH thực phẩm Thuận Như 

Ý
Xã Canh Hiển X



8 Bột ngũ cốc chuối xanh
Công ty TNHH thực phẩm Thuận Như 

Ý
Xã Canh Hiển X

9 Rượu ghè Vân Canh
Tạp hóa, VPP Hai Lại và Nhóm hộ dân 

Đăk Đưm, Thịnh Văn 1
Thị trấn Vân Canh X

10 Bò thịt Canh Liên Đinh Minh Thảo Xã Canh Liên X

11 Trà Dung túi lọc Cơ sở Nguyễn Cảnh Duy Xã Canh Vinh X

242

159

161

8

47

8

17

1

208

33

1Tổng dự kiến đạt 5 sao:

Tổng cộng sản phẩm (lần đầu) đạt 4 sao:

Tổng cộng sản phẩm (đánh giá lại) đạt 3 sao:

Tổng cộng sản phẩm (đánh giá lại) đạt 4 sao:

Tổng cộng sản phẩm (nâng hạng) đạt 4 sao:

Tổng cộng sản phẩm (nâng hạng) đạt 5 sao:

Tổng dự kiến đạt 3 sao:

Tổng dự kiến đạt 4 sao:

Tổng cộng sản phẩm đăng ký:

Tổng số chủ thể:

Tổng cộng sản phẩm (lần đầu) đạt 3 sao:



3 sao 4 sao 3 sao 4 sao 4 sao 5 sao

1 An Lão 11 0 7 6 0 6 3 1 20 12

2 An Nhơn 36 1 33 6 4 7 47 37

3 Hoài Ân 16 0 11 3 0 3 19 14

4 Hoài Nhơn 17 7 11 11 1 12 11 1 2 48 22

5 Phù Cát 9 0 8 8 1 4 18 11

6 Phù Mỹ 11 0 10 5 1 6 17 16

7 Quy Nhơn 10 0 7 2 0 2 12 9

8 Tây Sơn 12 0 5 12 5

9 Tuy Phước 20 0 12 2 1 3 3 2 26 17

10 Vĩnh Thạnh 9 0 9 3 0 2 12 10

11 Vân Canh 10 0 6 1 0 1 11 6

Tổng 161 8 119 47 8 46 17 1 5 242 159

- -

Tổng 3* 208

Tổng 4* 33

Tổng 5* 1

Tổng số SP 242

18 -169Tổng 55

 Huyện
Đánh giá lại

Chủ thể 

đánh giá 

lần đầu

Chủ thể 

đánh giá lại

Chủ thể 

nâng hạng

Tổng 

chủ thể

Tổng sản 

phẩm

Nâng hạngĐánh giá lần đầu

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

(kèm theo Kế hoạch số                  /KH-SNN ngày    /     /2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT)

BẢNG TỔNG HỢP KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ, PHÂN HẠNG SẢN PHẨM OCOP TỈNH BÌNH ĐỊNH NĂM 2024

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



3 sao 4 sao 3 sao 4 sao 5 sao 3 sao 4 sao 3 sao 4 sao 3 sao 4 sao

1 An Lão 10 3 3 0 0 4 0 20 12 2

2 An Nhơn 27 0 11 4 0 1 3 1 47 35 3

3 Hoài Ân 7 0 5 0 0 7 0 19 14 1

4 Hoài Nhơn 16 0 10 19 1 2 0 48 19 4

5 Phù Cát 13 1 0 0 0 1 3 0 18 10 1

6 Phù Mỹ 12 1 3 0 0 1 0 17 15 1

7 Quy Nhơn 10 0 2 0 0 12 9 1

8 Tây Sơn 10 0 2 0 0 12 5 1

9 Tuy Phước 14 2 6 2 0 2 0 26 14 3

10 Vĩnh Thạnh 10 0 0 0 0 2 0 12 10 1

11 Vân Canh 7 0 3 0 0 1 11 6 1

Tổng 136 7 45 25 1 3 0 24 1 242 149 19

Tổng 3* 208

Tổng 4* 33

Tổng 5* 1

Tổng số SP 242

3

TT Huyện

Cơ sở/Hộ kinh 

doanh

16925

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tổ hợp tác/nhóm 

hộ

(kèm theo Kế hoạch số                  /KH-SNN ngày    /     /2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT)

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH

BẢNG PHÂN LOẠI CÁC CHỦ THỂ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH OCOP TỈNH BÌNH ĐỊNH NĂM 2024

Công ty Số lượng chủ thể đăng kýHợp tác xã
Tổng 

sản 

phẩm

Tổng 143 71



5 sao

1

1

169

(kèm theo Kế hoạch số                  /KH-SNN ngày    /     /2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT)

BẢNG PHÂN LOẠI CÁC CHỦ THỂ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH OCOP TỈNH BÌNH ĐỊNH NĂM 2024

Số lượng chủ thể đăng ký



UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TT Tên sản phẩm Cơ sở sản xuất Địa chỉ 3* 4* 5*
Theo chủ 

thể (3*)

Theo chủ 

thể (4*)

I. An Lão 12 8 17 3 0 12 2

1 Đồ gỗ Mỹ nghệ Cơ sở Lê Minh Thọ Xã An Hòa X

2 Thịt Bò sấy khô Cơ sở Minh Khuê Xã An Trung X

3 Tinh dầu Tiêu sả Cơ sở Minh Khuê Xã An Trung X

4 Rượu Sim Mo8 Cở sở Mộc Thảo Xã An Hòa X

5 Mật Ong rừng Besst Cở sở Mộc Thảo Xã An Hòa X

6 Viên tinh Nghệ mật Ong rừng Cơ sở Trúc Quán Xã An Hòa X

7 Chè dây Trúc Quán Cơ sở Trúc Quán Xã An Hòa X

8 Mật Ong rừng an toàn Trúc Quán Cơ sở Trúc Quán Xã An Hòa X

9 Rượu Sim
Công ty Cổ phần Dược - 

Trang thiết bị Y tế Bình 
Xã An Hòa X

10 Trà túi lọc Chè dây
Công ty Cổ phần Dược - 

Trang thiết bị Y tế Bình 
Xã An Toàn X

11 Thịt Bò An Lão DNTN Vi Viên Thị trấn An Lão X

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG TỔNG HỢP KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ, PHÂN HẠNG SẢN PHẨM OCOP TỈNH BÌNH ĐỊNH NĂM 2024

(kèm theo Kế hoạch số                  /KH-SNN ngày    /     /2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT)



12
Sản phẩm rượu cần truyền thống người 

Hre
Hộ Đinh Thị Co Xã An Hưng X

13 Sản phẩm đan lát của người Hre Hộ Đinh Trung Sơn Xã An Vinh X

14 Sản phẩm đan lát của người Ba Na Hộ Đinh Văn Nhiên Xã An Nghĩa X

15 Bưởi da xanh An Lão Hộ Đỗ Văn Minh Xã An Hòa X

16 Nấm Bào ngư An Tân Hộ Phạm Quốc Hiệu Xã An Tân X

17 Trà Kim ngân hoa
Hợp tác xã Nông dược và 

DVTH An Toàn
Xã An Toàn X

18 Bột ngâm chân
Hợp tác xã Nông dược và 

DVTH An Toàn
Xã An Toàn X

19 Sản phẩm từ Mật quả Dứa
Hợp tác xã Nông dược và 

DVTH An Toàn
Xã An Toàn X

20 Dứa An Toàn
Hợp tác xã Nông dược và 

DVTH An Toàn
Xã An Toàn X

II. An Nhơn 37 12 42 5 0 35 3

1 Rượu Sâm Bố chính Linh Tâm
Công ty TNHH sâm bố chính 

Tâm Linh 
Bình Định X

2 Trà túi lọc sâm Bố chính
Công ty TNHH sâm bố chính 

Tâm Linh 
Bình Định X

3 Chả lụa
Cơ sở sản xuất Nem, Chả 

Nguyễn Thị Loan
Đập Đá X

4 Nem
Cơ sở sản xuất Nem, Chả 

Nguyễn Thị Loan
Đập Đá X

5 Cây Mai cảnh HTX Nhơn An Nhơn An X

6 Mai vàng nghệ thuật Bonsai
Hộ kinh doanh (Lê Kim 

Anh) 
Nhơn Hạnh X

7 Gỗ mỹ nghệ (bộ đồ thờ)
CS SX Gỗ mỹ nghệ 

Trường Thịnh (Ngô Xuân 
Nhơn Hậu X



8 Dưa hấu hữu cơ
Công ty Cổ phần Yuuki 

Farm (Trịnh Hưng Công)
Nhơn Hậu X

9 Dầu phụng 
Cơ sở sản xuất hàng Nông 

sản (Trần Thị Tuyết Hương 
Nhơn Hưng X

10 Thạch Nha Đam
Cty CP chế biến thực phẩm 

Kaizen (Võ Trần Ngọc 
Nhơn Mỹ X

11 Bún gạo dề Phước Hải Sanh
CSSX HGĐ – Làng nghề 

(Tướng Thị Oanh)
Nhơn Phúc X

12 Hạt sen (tươi/sấy khô)
HTXNN2 Nhơn Thọ 

(Phạm Văn Tân)
Nhơn Thọ X

13 Mai vàng truyền thống
Hộ kinh doanh (Trần Ngọc 

Tuấn)
Nhơn Hạnh X

14 Gỗ mỹ nghệ (bộ lục bình tứ linh)
CS SX Gỗ mỹ nghệ Phạm 

Gia (Bùi Quang Thắng)
Nhơn Hậu X

15 Rượu đậu xanh hạ thổ
Công ty CPSX Rượu Bầu 

đá Bình Định (Trần Quang 
Nhơn Khánh X

16 Bánh tráng Gạo Hà Phẩm
Hộ kinh doanh Bùi Tấn 

Chung
Nhơn Lộc X

17 Bánh tráng Gạo Thanh Đạm
Hộ kinh doanh Bùi Thanh 

Đạm
Nhơn Lộc X

18 Bột ngũ cốc Nhân Hòa
Hộ kinh doanh Nhân Hòa 

(Nguyễn Văn Vỹ)
Nhơn Lộc X

19 Nấm mối đen
Công ty TNHH NAM 

PHONG FARM (Trần 
Nhơn Lộc X

20 Rượu Bàu Đá Đậu xanh -Văn Khanh HKD Trần Văn Khanh Nhơn Lộc X

21 Rượu Bàu đá Đậu xanh-Hiền
Hộ kinh doanh Lê Đình 

Ưng
Nhơn Lộc X

22 Rượu Bàu đá Đậu xanh-Kim Cương
Hộ kinh doanh Trần Văn 

Chương
Nhơn Lộc X

23 Rượu Bàu đá Đậu xanh-Ngọc Khôi Hộ kinh doanh Ngọc Khôi Nhơn Lộc X

24 Rượu Bàu đá Đậu xanh-Quốc Việt Hộ kinh doanh Quốc Việt Nhơn Lộc X



25 Rượu Bàu đá Đậu xanh-Thiện Yến
HKD Huỳnh Thị Thanh 

Yến
Nhơn Lộc X

26 Rượu Bàu đá Gạo-4 Vinh
Hộ kinh doanh Phạm Thị 

Vinh
Nhơn Lộc X

27 Rượu Bàu đá Gạo-Năm Phượng
Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 

Năm
Nhơn Lộc X

28 Rượu Bàu đá Gạo-Văn Dần HKD Đinh Văn Dần Nhơn Lộc X

29 Rượu Bàu đá Nếp - Ba Hưng
Hộ kinh doanh Lê Mạnh 

Hưng
Nhơn Lộc X

30 Rượu Bàu đá Nếp-Phong
Hộ kinh doanh Đinh Vũ 

Phong
Nhơn Lộc X

31 Gỗ mỹ nghệ (Tháp Cánh Tiên) Cơ sở Trương Gia bảo Nhơn Mỹ X

32 Rượu Sim BIDIR Hoàng Long
Công ty TNHH BIDIR 

Hoàng Long (Dương Văn 
Nhơn Phúc X

33 Rượu bách nhật tiên tửu
Cty TNHH Thực phẩm 

Trương Gia (Trương 
Nhơn Thọ X

34 Rượu Bàu đá đậu xanh- Thành Tâm
Cơ sở Rượu Bàu Đá Thành 

Tâm
Nhơn Thọ X

35 Rượu ABIKY Whisky-Hồ Tiên 
Công ty TNHH thương mại 

khoáng sản tấn phát
Nhơn Lộc X

36 Rượu bàu đá Nếp-Hồ Tiên 
Công ty TNHH thương mại 

khoáng sản tấn phát
Nhơn Lộc X

37 Rượu đông trùng hạ thảo-Hồ Tiên 
Công ty TNHH thương mại 

khoáng sản tấn phát
Nhơn Lộc X

38 Dầu phộng Nhơn Hậu
HTXNN Nhơn Hậu (Trần 

Công Danh)
Nhơn Hậu X

39 Rau an toàn Lá Lành  
THT sản xuất rau an toàn 

(Đinh Thị Lệ Huyền)
Nhơn Hưng X

40 Tinh dầu sả nguyên chất (Sả Java)
HTX Nông Công Thương 

An Nhơn (Lê Thị Nguyệt)
Nhơn Mỹ X

41 Rượu Đậu xanh BIDIR Hoàng Hảo
Công ty TNHH BIDIR 

Hoàng Long (Dương Văn 
Nhơn Phúc X



42 Rượu Bàu Đá BIDIR Hoàng Long
Công ty TNHH BIDIR 

Hoàng Long (Dương Văn 
Nhơn Phúc X

43 Rượu Nếp mới BIDIR Hoàng Hậu
Công ty TNHH BIDIR 

Hoàng Long (Dương Văn 
Nhơn Phúc X

44 Nón Lá Gò Găng 
Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 

Đúng
Nhơn Thành X

45 Rượu vang Berifoods  
Cty TNHH Thực phẩm 

Trương Gia (Trương 
Nhơn Thọ X

46 Rượu Vang nếp Thành Tâm 
Cơ sở Rượu Bàu Đá Thành 

Tâm
Nhơn Thọ X

47 Rượu Bàu đá Gạo- Thành Tâm
Cơ sở Rượu Bàu Đá Thành 

Tâm
Nhơn Thọ X

III. Hoài Ân 14 8 19 0 0 14 1

1 Mật ong rừng Thành Tín Tô Vũ Thành Tín xã Ân Tín X

2 Rượu bưởi
HTX NN thanh niên Hoài 

Ân
xã Ân Đức X

3 Ổi
HTX NN thanh niên Hoài 

Ân
xã Ân Đức X

4 Nước ép siro bưởi
HTX NN thanh niên Hoài 

Ân
xã Ân Đức X

5 Bún tươi
CÔNG TY TNHH SPEVI 

FOOD
xã Ân Hảo Đông X

6 Bún Gạo lứt
CÔNG TY TNHH SPEVI 

FOOD
xã Ân Hảo Đông X

7 Bún Khô
CÔNG TY TNHH SPEVI 

FOOD
xã Ân Hảo Đông X

8 Bún Bò Huế
CÔNG TY TNHH SPEVI 

FOOD
xã Ân Hảo Đông X

9 Rượu keo ong dú HKD Nguyễn Văn Vũ xã Ân Mỹ X

10 Bún ngô
Cơ sở sx bún gạo khô 

KICAFOODS
xã Ân Hảo Đông X



11 Trà nụ hoa hòe đông trùng hạ thảo Công ty TNHH DULAH xã Ân Hảo Đông X

12 Gà thịt HKD Nguyễn Văn Toàn xã Ân Hảo Đông X

13 Trà túi lọc Dạ Cẩm Tấn Đạt HKD Huỳnh Tấn Đạt xã Ân Phong X

14 Gạo hữu cơ Ân Hữu HTX NN Ân Hữu II xã Ân Hữu X

15 Tinh bột nghệ Cơ sở Châu loan xã Ân Hữu X

16 Tiêu hột HTX NN Ân Thạnh xã Ân Thạnh X

17 Nhang trầm hương
Cơ sở Trầm hương Ba 

Toàn
xã Ân Mỹ X

18 Gạo hữu cơ Ân Tín HTX NN Ân Tín xã Ân Tín X

19 Trà gò loi HTX NN Trà Gò Loi xã Ân Tường Tây X

IV. Hoài Nhơn 23 13 28 19 1 19 4

1 Bánh tráng cuốn ram Công ty Cổ phần IPP Sachi Tam Quan X

2 Bánh tráng cuốn giòn Công ty Cổ phần IPP Sachi Tam Quan X

3 Bánh tráng cuốn mè đen Công ty Cổ phần IPP Sachi Tam Quan X

4 Bánh tráng gỏi cuốn Công ty Cổ phần IPP Sachi Tam Quan X

5 Snack bánh tráng mỏng vị ruốc biển Công ty Cổ phần IPP Sachi Tam Quan X

6 Snack bánh tráng mỏng vị tôm cay Công ty Cổ phần IPP Sachi Tam Quan X

7 Snack bánh tráng mỏng vị rong biển Công ty Cổ phần IPP Sachi Tam Quan X



8 Yến rút lông khô Cty TNHH Yến Mân Tam Quan Nam X

9 Yến rút lông định hình Cty TNHH Yến Mân Tam Quan Nam X

10 Chả ram tôm
Cty TNHH XDTM Nam

Long
Tam Quan Nam X

11 Bột hạt sen
Cơ sở sản xuất - phân phối 

các sản phẩm từ sen và 
Hoài Thanh X

12 Trà hạt sen rang
Cơ sở sản xuất - phân phối 

các sản phẩm từ sen và 
Hoài Thanh X

13 Dầu mè đen
Cơ sở sx dầu phộng Bến 

Đá
Hoài Châu Bắc X

14 Dừa giòn Hương Thịnh Hộ SXKD Hương Thịnh Hoài Xuân X

15 Du lịch cộng đồng
HTX nước mắm truyền 

thống Hoài Hải
Hoài Hải X

16 Bưởi da xanh
Hộ sản xuất kinh doanh 

Sáu Thông
Hoài Phú X

17 Dầu phộng Sáu Dũng
Hộ sản xuất kinh doanh 

Nguyễn Xuân Nguyên
Hoài Châu X

18 Bánh dây Nhà hàng Thuận Phát Bồng Sơn X

19 Sashimi Cá ngừ đại dương Nhà hàng Thuận Phát Bồng Sơn X

20 Bánh tráng mè nướng Phương Nguyên 
Công ty TNHH Phương 

Nguyên Việt Nam
Hoài Thanh X

21 Bánh tráng dừa nướng Phương Nguyên
Công ty TNHH Phương 

Nguyên Việt Nam
Hoài Thanh X

22
Bánh tráng mè đen nướng Phương 

Nguyên

Công ty TNHH Phương 

Nguyên Việt Nam
Hoài Thanh X

23 Bánh tráng cuốn mè đen Phương Nguyên 
Công ty TNHH Phương 

Nguyên Việt Nam
Hoài Thanh X

24
Bánh Tráng Rong Biển nướng Phương 

Nguyên

Công ty TNHH Phương 

Nguyên Việt Nam
Hoài Thanh X



25 Bún số 8 Tam Quan Nam
Hộ SXKD Nguyễn Văn

Thanh
Tam Quan Nam X

26 Phở gạo rau củ Thảo Nguyên Hộ SXKD Lê Thị Lành Tam Quan Nam X

27 Phở gạo lứt Thảo Nguyên Hộ SXKD  Lê Thị Lành Tam Quan Nam X

28 Nước mắm 24 Tân Thịnh
Cơ sở nước mắm 24 Tân 

Thịnh
Hoài Thanh X

29 Bưởi da xanh Dương Đình Tá Hoài Đức X

30 Chuối mốc Hoài Sơn HTX NN Hoài Sơn Hoài Sơn X

31 Nước mắm Bếp Xưa
Cty TNHH SX TMDV 

Hưng Thịnh Đạt
Hoài Hảo X

32 Chiếu cói Võ Văn Lê
Hộ sản xuất, kinh doanh 

Võ Văn Lê
Hoài Châu Bắc X

33 Bình Hoa Composit Thanh Duy Cơ sở Thanh Duy Hoài Phú X

34 Bánh dừa nướng - Thanh Bình 
CSSX dừa giòn, dừa nướng 

Thanh Bình
Hoài Tân X

35 Bánh Mè nướng  - Ngọc Huệ 
Cơ sở bánh tráng Ngọc 

Huệ
Hoài Tân X

36 Bánh tráng nước dừa Công ty Cổ phần IPP Sachi Tam Quan X

37 Bánh tráng gạo mè Công ty Cổ phần IPP Sachi Tam Quan X

38 Bánh tráng rong biển Công ty Cổ phần IPP Sachi Tam Quan X

39 Bánh tráng ruốc biển Công ty Cổ phần IPP Sachi Tam Quan X

40 Bánh tráng tẩm vị rong biển Công ty Cổ phần IPP Sachi Tam Quan X

41 Bánh tráng tẩm vị ruốc biển Công ty Cổ phần IPP Sachi Tam Quan X



42 Bánh tráng tẩm vị bò Công ty Cổ phần IPP Sachi Tam Quan X

43 Bánh tráng tẩm vị gà Công ty Cổ phần IPP Sachi Tam Quan X

44 Bánh tráng tẩm vị tôm Công ty Cổ phần IPP Sachi Tam Quan X

45 Bánh tráng tẩm vị mực Công ty Cổ phần IPP Sachi Tam Quan X

46 Bánh tráng tẩm vị phô mai Công ty Cổ phần IPP Sachi Tam Quan X

47 Bánh tráng gạo mè Phương Nguyên 
Công ty TNHH Phương 

Nguyên Việt Nam
Hoài Thanh X

48 Dừa nướng Thanh Phương
CSSX dừa giòn, dừa nướng 

Thanh Phương
Hoài Thanh X

V. Phù Cát 11 6 17 1 0 10 1

1 Trà cà gai leo Bảo Khánh Cơ sở Bảo Khánh Xã Cát Tân X

2 Bột trái nhàu Bảo Khánh Cơ sở Bảo Khánh Xã Cát Tân X

3 Trà bí đao Bảo Khánh Cơ sở Bảo Khánh Xã Cát Tân X

4 Trà xạ đen túi lọc Bảo Khánh Cơ sở Bảo Khánh Xã Cát Tân X

5 Nón ngựa Phú Gia Cơ sở Đỗ Văn Lan Xã Cát Tường X

6 Nem chua Ngọc Nga Cơ sở Ngọc Nga Xã Cát Minh X

7 Chả lụa Ngọc Nga Cơ sở Ngọc Nga Xã Cát Minh X

8 Cây Mai Vàng Cở sở Nguyễn Hồng Phong Xã Cát Nhơn X

9 Chả ram Ngọc Anh
Hộ kinh doanh Đặng Thị 

Nhơn
Xã Cát Tân X



10 Nem chua Ba Sơn Hộ kinh doanh Lê Văn Sơn Xã Cát Hải X

11 Chả lụa Ba Sơn Hộ kinh doanh Lê Văn Sơn Xã Cát Hải X

12 Lương không bùn
Hộ kinh doanh Nguyễn 

Quốc Hưng
Xã Cát Tường X

13 Bánh ít Mỹ Lài
Hộ kinh doanh Trần Thị 

Mỹ Lài
Xã Cát Tân X

14 Hành Hương Cát Hải Hộ kinh doanh Võ Kế Đào Xã Cát Hải X

15 Gạo Lứt Sấy HTX Phong Nga Xã Cát Tường X

16 Bánh cốm Phong Nga HTX Phong Nga Xã Cát Tường X

17 Bánh gạo lứt nguyên hạt Phong Nga HTX Phong Nga Xã Cát Tường X

18 Bưởi da xanh Cát Sơn, Phù Cát
Nhóm hộ trồng bưởi xã Cát 

Sơn
Xã Cát Sơn X

VI. Phù Mỹ 16 12 16 1 0 15 1

1 Tương ớt Tiến Phát Cơ sở sản xuất nước chấm Trung Hưng NguyênXã Mỹ Trinh X

2 Yến còn lông
Công ty Cổ phần Yến Đảo 

Việt
TT.Bình Dương X

3 Yến tinh chế
Công ty Cổ phần Yến Đảo 

Việt
TT.Bình Dương X

4 Phở gạo khô Minh Phúc Thịnh Công ty TNHH sản xuất thực phẩm Minh Phúc Thịnh Xã Mỹ Châu X

5 Mắm xúc Tám Loan HKD Đặng Thị Mỹ Loan Xã Mỹ Thành X

6 Bột ngũ cốc cao cấp
HKD Đặng Thị Thanh 

Trúc
Xã Mỹ Lộc X

7 Cam sành núi ông Diệu HKD Hồ Ngọc Thanh Xã Mỹ Quang X



8 Bún số 8 Nguyễn Châu HKD Nguyễn Châu Xã Mỹ Tài X

9 Dưa lưới Bảo Hà Mỹ Hiệp HKD Nguyễn Minh Bảo Xã Mỹ Hiệp X

10 Rượu gạo Việt Cường HKD Nguyễn Thanh Việt Xã Mỹ Thọ X

11 Cá cơm khô Ly Ly HKD Nguyễn Thị Ly Ly Xã Mỹ An X

12 Bánh tráng mì chà Mỹ Hội 1 HKD Nguyễn Văn Khê Xã Mỹ Tài X

13 Nước mắm cá cơm Mỹ An HKD Phạm Thị Sương Xã Mỹ An X

14 Rượu gạo trung thứ HKD Phan Ngọc Tâm Xã Mỹ Chánh Tây X

15 Ốc bươu đen A. Trí HKD Thái Thanh Trí Xã Mỹ Hiệp X

16 Cá bống tượng HKD Võ Thành Phúc Xã Mỹ Châu X

17 Dưa lưới Bảo Thắng
HTX Chế tác đá hoa cương 

Bảo Thắng
Xã Mỹ Hòa X

VII. Quy Nhơn 9 9 12 0 0 9 1

1 Phở tươi Cơ sở Bà Vân Tổ 36, Khu phố 7, phường Đống Đa X

2 Mì quảng tươi Cơ sở Bà Vân Tổ 36, Khu phố 7, phường Đống Đa X

3 Chả giò cuộn cá Cơ sở Chả cá Thanh Vân 2 Lô E (44,45,46,47) phía đông đường Điện Biên PhủX

4 Chả ram tôm đất Cơ sở Chả ram tôm đất Hồng Hạnh
Số 49/12 Phùng Khắc Khoan, 

Phường Đống Đa
X

5 Bột ngũ cốc 
Cơ sở Hoàng Thị Kiều 

Thiện

Số 51 đường Trần Văn Giáp, 

Phường Quang Trung
X

6 Thủ công mỹ nghệ từ len Cơ sở Kiều Handmade
Tổ 18, Khu vực 4, phường Hải 

Cảng
X



7 Thủ công mỹ nghệ từ các loại ốc Cơ sở Mỹ nghệ ốc biển TPShell
Số 18D Nguyễn Huệ, Phường Lê 

Lợi
X

8 Nấm Đông trùng hạ thảo khô Cơ sở Phạm Thu Hà Số 10 Nguyễn Trung Trực, phường Nguyễn Văn CừX

9 Nấm Đông trùng hạ thảo tươi Cơ sở Phạm Thu Hà Số 10 Nguyễn Trung Trực, phường Nguyễn Văn CừX

10 Bột Ngũ Cốc Cơ sở sản xuất Khánh GiangThôn Long Thành, xã Phước Mỹ X

11 Yến sào tổ
Công ty TNHH tổng hợp 

An Phú Sang 

Số 09 Lê Văn Hưng, phường Quang 

Trung
X

12 Yến sào chưng
Công ty TNHH tổng hợp 

An Phú Sang 

Số 09 Lê Văn Hưng, phường Quang 

Trung
X

VIII. Tây Sơn 5 3 12 0 0 5 1

1 Trà Đông trùng hạ thảo Công ty TNHH BD Group Thị trấn Phú Phong X

2 Bánh hỏi rau củ VITA Công ty TNHH MTV VITA Xã Bình Nghi X

3 Chả Quế Lê Sang Hộ kinh doanh Lê Văn SangThị trấn Phú Phong X

4 Chả Lụa Lê Sang Hộ kinh doanh Lê Văn SangThị trấn Phú Phong X

5 Chả Bò Lê Sang Hộ kinh doanh Lê Văn SangThị trấn Phú Phong X

6 Bắp sấy khô Lê Sang Hộ kinh doanh Lê Văn SangThị trấn Phú Phong X

7 Mít sấy khô Lê Sang Hộ kinh doanh Lê Văn SangThị trấn Phú Phong X

8 Chuối sấy khô Hộ kinh doanh Lê Văn SangThị trấn Phú Phong X

9 Trà Sâm Tiến Vua Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Mỹ HiếuXã Tây Giang X

10 Bưởi da xanh Hộ Tạ Đình Dũng Xã Tây Giang X



11 Cam Xoàn Hộ Tạ Đình Dũng Xã Tây Giang X

12 Quýt đường Hộ Tạ Đình Dũng Xã Tây Giang X

IX. Tuy Phước 17 15 22 4 0 14 3

1 Yến thô
Công ty TNHHTMDV

Trung Mơ
Ngọc Thạnh 2, Phước An X

2 Yến tinh
Công ty TNHHTMDV

Trung Mơ
Ngọc Thạnh 2, Phước An X

3 Tổ yến chưng đường phèn
Công ty TNHHTMDV

Trung Mơ
Ngọc Thạnh 2, Phước An X

4 Tổ yến chưng đông trùng hạ thảo
Công ty TNHHTMDV

Trung Mơ
Ngọc Thạnh 2, Phước An X

5 Tổ yến chưng hạt chia
Công ty TNHHTMDV

Trung Mơ
Ngọc Thạnh 2, Phước An X

6 Bột bình tinh Cơ sở An Khương Ngọc Thạnh 1, Phước An X

7 Yến thô Như Văn Lê Tường Văn Quảng Nghiệp, Phước Hưng X

8 Yến tinh Như Văn Lê Tường Văn Quảng Nghiệp, Phước Hưng X

9 Nấm đông trùng hạ thảo khô Đỗ Minh Lanh Cảnh An 2, Phước Thành X

10 Rượu đông trùng hạ thảo Đỗ Minh Lanh Cảnh An 2, Phước Thành X

11 Đồ gỗ mỹ nghệ
Công ty TNHHSXTM 

Phan Gia
Bình An 1, Phước Thành X

12 Yến thô Cơ sở Yến Sào Hải Yến Huỳnh Mai, Phước Nghĩa X

13 Yến tinh Cơ sở Yến Sào Hải Yến Huỳnh Mai, Phước Nghĩa X

14 Hoa cúc vàng trồng chậu
HTX dịch vụ hoa – cây 

kiểng Bình Lâm
Bình Lâm, Phước Hòa X



15 Yến tinh Cơ sở Hiền Kỳ Tùng Giản, Phước Hòa X

16 Chả ram tôm đất Ngụy Thị Xuân Bích Kim Tây, Phước Hòa X

17 Nem chua Cao Thị Bích Thuỷ Tùng Giản, Phước Hòa X

18 Chả lụa Cao Thị Bích Thuỷ Tùng Giản, Phước Hòa X

19 Bánh tráng Phạm Hùng Thuyên Kim Xuyên, Phước Hòa X

20 Thư pháp Việt- Nguyễn Văn Nguyễn Ngọc Văn Phước Quang X

21 Gạo quê Phước Hưng
HTX Nông nghiệp Phước

Hưng
Tân Hội, Phước Hưng X

22 Yến sào 5 Công Cơ sở Yến Sào 5 Công Phụng Sơn, Phước Sơn X

23 Bánh ít lá gai Bà Dư Võ Thị Bích Ngọc Thị trấn Tuy Phước X

24 Tương ớt Magic Ngon Công ty TNHH Phước AnNgọc Thạnh 1, Phước An X

25 Sa tế Magic Ngon Công ty TNHH Phước AnNgọc Thạnh 1, Phước An X

26 Chanh muối Bà Nhiêm Nguyễn Vũ Mỹ Nguyên Hưng Nghĩa, Phước Nghĩa X

X. Vĩnh Thạnh 10 8 12 0 0 10 1

1 Bánh tráng Bà Dung Cơ sở Bà Dung Vĩnh Thịnh X

2 Bí ngô Đinh Văn Nhớt Vĩnh Thuận X

3 Dâu tây HKD Bùi Ngọc Thanh Vĩnh Sơn X

4 Chả lụa Quốc Hội HKD Bùi Quốc Hội Vĩnh Thịnh X



5 Nem chua Quốc Hội HKD Bùi Quốc Hội Vĩnh Thịnh X

6 Thịt cá thát lát tươi HKD Đặng Văn Huy Vĩnh Hảo X

7 Mật ong rừng HKD Đinh Thị Lắt Vĩnh Sơn X

8 Rượu gạo HKD Nguyễn Thị Loan Thị trấn Vĩnh Thạnh X

9 Măng tre luồng – điền trúc Vĩnh Kim HKD Nguyễn Văn Dũng Vĩnh Kim X

10 Bầu thái Vĩnh Hòa HKD Trịnh Xuân Lời Vĩnh Hoà X

11
Thực phẩm bổ sung rượu đông trùng hạ 

thảo Vĩnh Cửu
HTX KDDV Vĩnh Hiệp Vĩnh Hiệp X

12 Rượu Vĩnh Cửu HTX KDDV Vĩnh Hiệp Vĩnh Hiệp X

XI. Vân Canh 6 4 11 0 0 6 1

1 Lá giang sấy khô Cơ sở Nguyễn Cảnh Duy Xã Canh Vinh X

2 Trà Đinh Lăng Cơ sở Nguyễn Cảnh Duy Xã Canh Vinh X

3 Trà Tía Tô Cơ sở Nguyễn Cảnh Duy Xã Canh Vinh X

4 Bột rau má Cơ sở Nguyễn Cảnh Duy Xã Canh Vinh X

5 Trà Dung túi lọc Cơ sở Nguyễn Cảnh Duy Xã Canh Vinh X

6 Nấm rơm Thành Văn Cơ sở Trần Thành Văn Xã Canh Hiển X

7 Rau chuẩn ORGANIC
Công ty CP đầu tư và xây 

dựng CA ORGANIC 
Xã Canh Vinh X

8 Siêu muối mè
Công ty TNHH thực phẩm 

Thuận Như Ý
Xã Canh Hiển X



9 Bột ngũ cốc chuối xanh
Công ty TNHH thực phẩm 

Thuận Như Ý
Xã Canh Hiển X

10 Bò thịt Canh Liên Đinh Minh Thảo Xã Canh Liên X

11 Rượu ghè Vân Canh
Tạp hóa, VPP Hai Lại và 

Nhóm hộ dân Đăk Đưm, 
Thị trấn Vân Canh X

242

160

208

33

1

Tổng số chủ thể:

Tổng dự kiến đạt 3 sao:

Tổng dự kiến đạt 4 sao:

Tổng dự kiến đạt 5 sao:

Tổng cộng sản phẩm đăng ký:
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UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

3* 4* 3* 4* 4* 5* 3* 4*

I. An Lão 9 6 6 0 4 0 3 0 10 3

1 Đồ gỗ Mỹ nghệ Cơ sở Lê Minh Thọ Xã An Hòa X

2 Thịt Bò sấy khô Cơ sở Minh Khuê Xã An Trung X

3 Tinh dầu Tiêu sả Cơ sở Minh Khuê Xã An Trung X

4 Rượu Sim Mo8 Cở sở Mộc Thảo Xã An Hòa X

5 Mật Ong rừng Besst Cở sở Mộc Thảo Xã An Hòa X

6 Viên tinh Nghệ mật Ong rừng Cơ sở Trúc Quán Xã An Hòa X

7 Chè dây Trúc Quán Cơ sở Trúc Quán Xã An Hòa X

8 Mật Ong rừng an toàn Trúc Quán Cơ sở Trúc Quán Xã An Hòa X

9
Sản phẩm rượu cần truyền thống 

người Hre
Hộ Đinh Thị Co Xã An Hưng X

10 Sản phẩm đan lát của người Hre Hộ Đinh Trung Sơn Xã An Vinh X

Đánh 

giá lại

Nâng 

hạng
TT Tên sản phẩm Cơ sở sản xuất Địa chỉ

Lần 

đầu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG PHÂN LOẠI THEO CƠ SỞ - CÁC SẢN PHẨM THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH OCOP TỈNH BÌNH ĐỊNH NĂM 2024

(kèm theo Kế hoạch số                  /KH-SNN ngày    /     /2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT)



11 Sản phẩm đan lát của người Ba Na Hộ Đinh Văn Nhiên Xã An Nghĩa X

12 Bưởi da xanh An Lão Hộ Đỗ Văn Minh Xã An Hòa X

13 Nấm Bào ngư An Tân Hộ Phạm Quốc Hiệu Xã An Tân X

II. An Nhơn 24 9 24 0 3 0 0 0 27 0

1 Rượu Bàu đá đậu xanh- Thành Tâm Cơ sở Rượu Bàu Đá Thành Tâm Nhơn Thọ X

2 Rượu Vang nếp Thành Tâm Cơ sở Rượu Bàu Đá Thành Tâm Nhơn Thọ X

3 Rượu Bàu đá Gạo- Thành Tâm Cơ sở Rượu Bàu Đá Thành Tâm Nhơn Thọ X

4 Dầu phụng 
Cơ sở sản xuất hàng Nông sản 

(Trần Thị Tuyết Hương )
Nhơn Hưng X

5 Chả lụa
Cơ sở sản xuất Nem, Chả Nguyễn 

Thị Loan
Đập Đá X

6 Nem
Cơ sở sản xuất Nem, Chả Nguyễn 

Thị Loan
Đập Đá X

7 Gỗ mỹ nghệ (Tháp Cánh Tiên) Cơ sở Trương Gia bảo Nhơn Mỹ X

8 Gỗ mỹ nghệ (bộ lục bình tứ linh)
CS SX Gỗ mỹ nghệ Phạm Gia 

(Bùi Quang Thắng)
Nhơn Hậu X

9 Gỗ mỹ nghệ (bộ đồ thờ)
CS SX Gỗ mỹ nghệ Trường 

Thịnh (Ngô Xuân Thảo)
Nhơn Hậu X

10 Bún gạo dề Phước Hải Sanh
CSSX HGĐ – Làng nghề (Tướng 

Thị Oanh)
Nhơn Phúc X

11 Rượu Bàu đá Gạo-Văn Dần HKD Đinh Văn Dần Nhơn Lộc X

12 Rượu Bàu đá Đậu xanh-Thiện Yến HKD Huỳnh Thị Thanh Yến Nhơn Lộc X



13 Rượu Bàu Đá Đậu xanh -Văn Khanh HKD Trần Văn Khanh Nhơn Lộc X

14 Mai vàng nghệ thuật Bonsai Hộ kinh doanh (Lê Kim Anh) Nhơn Hạnh X

15 Mai vàng truyền thống Hộ kinh doanh (Trần Ngọc Tuấn) Nhơn Hạnh X

16 Bánh tráng Gạo Hà Phẩm Hộ kinh doanh Bùi Tấn Chung Nhơn Lộc X

17 Bánh tráng Gạo Thanh Đạm Hộ kinh doanh Bùi Thanh Đạm Nhơn Lộc X

18 Rượu Bàu đá Nếp-Phong Hộ kinh doanh Đinh Vũ Phong Nhơn Lộc X

19 Rượu Bàu đá Đậu xanh-Hiền Hộ kinh doanh Lê Đình Ưng Nhơn Lộc X

20 Rượu Bàu đá Nếp - Ba Hưng Hộ kinh doanh Lê Mạnh Hưng Nhơn Lộc X

21 Rượu Bàu đá Đậu xanh-Ngọc Khôi Hộ kinh doanh Ngọc Khôi Nhơn Lộc X

22 Nón Lá Gò Găng Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Đúng Nhơn Thành X

23 Rượu Bàu đá Gạo-Năm Phượng Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Năm Nhơn Lộc X

24 Bột ngũ cốc Nhân Hòa
Hộ kinh doanh Nhân Hòa 

(Nguyễn Văn Vỹ)
Nhơn Lộc X

25 Rượu Bàu đá Gạo-4 Vinh Hộ kinh doanh Phạm Thị Vinh Nhơn Lộc X

26 Rượu Bàu đá Đậu xanh-Quốc Việt Hộ kinh doanh Quốc Việt Nhơn Lộc X

27 Rượu Bàu đá Đậu xanh-Kim Cương Hộ kinh doanh Trần Văn Chương Nhơn Lộc X

III. Hoài Ân 7 5 6 0 1 0 0 0 7 0



1 Tinh bột nghệ Cơ sở Châu loan Xã Ân Hữu X

2 Bún ngô
Cơ sở sx bún gạo khô 

KICAFOODS
xã Ân Hảo Đông X

3 Nhang trầm hương Cơ sở Trầm hương Ba Toàn Xã Ân Mỹ X

4 Rượu keo ong dú HKD Nguyễn Văn Vũ Xã Ân Mỹ X

5 Gà thịt HKD Nguyễn Văn Toàn xã Ân Hảo Đông X

6 Trà túi lọc Dạ Cẩm Tấn Đạt HKD Huỳnh Tấn Đạt xã Ân Phong X

7 Mật ong rừng Thành Tín Tô Vũ Thành Tín Xã Ân Tín X

IV. Hoài Nhơn 14 8 6 0 10 0 0 0 16 0

1 Bánh Mè nướng  - Ngọc Huệ Cơ sở bánh tráng Ngọc Huệ Hoài Tân X

2 Nước mắm 24 Tân Thịnh Cơ sở nước mắm 24 Tân Thịnh Hoài Thanh X

3 Bột hạt sen
Cơ sở sản xuất - phân phối các 

sản phẩm từ sen và nông sản xanh 
Hoài Thanh X

4 Trà hạt sen rang
Cơ sở sản xuất - phân phối các 

sản phẩm từ sen và nông sản xanh 
Hoài Thanh X

5 Dầu mè đen Cơ sở sx dầu phộng Bến Đá Hoài Châu Bắc X

6 Bình Hoa Composit Thanh Duy Cơ sở Thanh Duy Hoài Phú X

7 Bánh dừa nướng - Thanh Bình 
CSSX dừa giòn, dừa nướng 

Thanh Bình
Hoài Tân X

8 Dừa nướng Thanh Phương
CSSX dừa giòn, dừa nướng 

Thanh Phương
Hoài Thanh X



9 Bưởi da xanh Dương Đình Tá Hoài Đức X

10 Dầu phộng Sáu Dũng
Hộ sản xuất kinh doanh Nguyễn 

Xuân Nguyên
Hoài Châu X

11 Bưởi da xanh
Hộ sản xuất kinh doanh Sáu 

Thông
Hoài Phú X

12 Chiếu cói Võ Văn Lê
Hộ sản xuất, kinh doanh Võ Văn 

Lê
Hoài Châu Bắc X

13 Phở gạo lứt Thảo Nguyên Hộ SXKD Lê Thị Lành Tam Quan Nam X

14 Dừa giòn Hương Thịnh Hộ SXKD Hương Thịnh Hoài Xuân X

15 Phở gạo rau củ Thảo Nguyên Hộ SXKD Lê Thị Lành Tam Quan Nam X

16 Bún số 8 Tam Quan Nam Hộ SXKD Nguyễn Văn Thanh Tam Quan Nam X

V. Phù Cát 9 5 7 0 6 1 0 0 13 1

1 Trà cà gai leo Bảo Khánh Cơ sở Bảo Khánh Xã Cát Tân X

2 Bột trái nhàu Bảo Khánh Cơ sở Bảo Khánh Xã Cát Tân X

3 Trà bí đao Bảo Khánh Cơ sở Bảo Khánh Xã Cát Tân X

4 Trà xạ đen túi lọc Bảo Khánh Cơ sở Bảo Khánh Xã Cát Tân X

5 Nón ngựa Phú Gia Cơ sở Đỗ Văn Lan Xã Cát Tường X

6 Nem chua Ngọc Nga Cơ sở Ngọc Nga Xã Cát Minh X

7 Chả lụa Ngọc Nga Cơ sở Ngọc Nga Xã Cát Minh X



8 Cây Mai Vàng Cở sở Nguyễn Hồng Phong Xã Cát Nhơn X

9 Chả ram Ngọc Anh Hộ kinh doanh Đặng Thị Nhơn Xã Cát Tân X

10 Nem chua Ba Sơn Hộ kinh doanh Lê Văn Sơn Xã Cát Hải X

11 Chả lụa Ba Sơn Hộ kinh doanh Lê Văn Sơn Xã Cát Hải X

12 Lương không bùn
Hộ kinh doanh Nguyễn Quốc 

Hưng
Xã Cát Tường X

13 Bánh ít Mỹ Lài Hộ kinh doanh Trần Thị Mỹ Lài Xã Cát Tân X

14 Hành Hương Cát Hải Hộ kinh doanh Võ Kế Đào Xã Cát Hải X

VI. Phù Mỹ 13 10 8 0 4 1 0 0 12 1

1 Tương ớt Tiến Phát
Cơ sở sản xuất nước chấm Trung

Hưng Nguyên
Xã Mỹ Trinh X

2 Mắm xúc Tám Loan HKD Đặng Thị Mỹ Loan Xã Mỹ Thành X

3 Bột ngũ cốc cao cấp HKD Đặng Thị Thanh Trúc Xã Mỹ Lộc X

4 Cam sành núi ông Diệu HKD Hồ Ngọc Thanh Xã Mỹ Quang X

5 Bún số 8 Nguyễn Châu HKD Nguyễn Châu Xã Mỹ Tài X

6 Dưa lưới Bảo Hà Mỹ Hiệp HKD Nguyễn Minh Bảo Xã Mỹ Hiệp X

7 Rượu gạo Việt Cường HKD Nguyễn Thanh Việt Xã Mỹ Thọ X

8 Cá cơm khô Ly Ly HKD Nguyễn Thị Ly Ly Xã Mỹ An X



9 Bánh tráng mì chà Mỹ Hội 1 HKD Nguyễn Văn Khê Xã Mỹ Tài X

10 Nước mắm cá cơm Mỹ An HKD Phạm Thị Sương Xã Mỹ An X

11 Rượu gạo trung thứ HKD Phan Ngọc Tâm Xã Mỹ Chánh Tây X

12 Ốc bươu đen A. Trí HKD Thái Thanh Trí Xã Mỹ Hiệp X

13 Cá bống tượng HKD Võ Thành Phúc Xã Mỹ Châu X

VII. Quy Nhơn 8 8 8 0 2 0 0 0 10 0

1 Phở tươi Cơ sở Bà Vân Tổ 36, Khu phố 7, phường Đống Đa X

2 Mì quảng tươi Cơ sở Bà Vân Tổ 36, Khu phố 7, phường Đống Đa X

3 Chả giò cuộn cá Cơ sở Chả cá Thanh Vân 2
Lô E (44,45,46,47) phía đông đường

Điện Biên Phủ
X

4 Chả ram tôm đất
Cơ sở Chả ram tôm đất Hồng 

Hạnh

Số 49/12 Phùng Khắc Khoan, Phường 

Đống Đa
X

5 Bột ngũ cốc Cơ sở Hoàng Thị Kiều Thiện
Số 51 đường Trần Văn Giáp, Phường

Quang Trung
X

6 Thủ công mỹ nghệ từ len Cơ sở Kiều Handmade Tổ 18, Khu vực 4, phường Hải Cảng X

7 Thủ công mỹ nghệ từ các loại ốc Cơ sở Mỹ nghệ ốc biển TPShell Số 18D Nguyễn Huệ, Phường Lê Lợi X

8 Nấm Đông trùng hạ thảo khô Cơ sở Phạm Thu Hà 
Số 10 Nguyễn Trung Trực, phường

Nguyễn Văn Cừ
X

9 Nấm Đông trùng hạ thảo tươi Cơ sở Phạm Thu Hà 
Số 10 Nguyễn Trung Trực, phường

Nguyễn Văn Cừ
X

10 Bột Ngũ Cốc Cơ sở sản xuất Khánh Giang Thôn Long Thành, xã Phước Mỹ X



VIII. Tây Sơn 3 2 10 0 0 0 0 0 10 0

1 Chả Quế Lê Sang Hộ kinh doanh Lê Văn Sang Thị trấn Phú Phong X

2 Chả Lụa Lê Sang Hộ kinh doanh Lê Văn Sang Thị trấn Phú Phong X

3 Chả Bò Lê Sang Hộ kinh doanh Lê Văn Sang Thị trấn Phú Phong X

4 Bắp sấy khô Lê Sang Hộ kinh doanh Lê Văn Sang Thị trấn Phú Phong X

5 Mít sấy khô Lê Sang Hộ kinh doanh Lê Văn Sang Thị trấn Phú Phong X

6 Chuối sấy khô Hộ kinh doanh Lê Văn Sang Thị trấn Phú Phong X

7 Trà Sâm Tiến Vua
Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Mỹ

Hiếu
Xã Tây Giang X

8 Bưởi da xanh Hộ Tạ Đình Dũng Xã Tây Giang X

9 Cam Xoàn Hộ Tạ Đình Dũng Xã Tây Giang X

10 Quýt đường Hộ Tạ Đình Dũng Xã Tây Giang X

IX. Tuy Phước 12 11 13 0 1 1 1 0 14 2

1 Bột bình tinh Cơ sở An Khương Ngọc Thạnh 1, Phước An X

2 Yến thô Như Văn Lê Tường Văn Quảng Nghiệp, Phước Hưng X

3 Yến tinh Như Văn Lê Tường Văn Quảng Nghiệp, Phước Hưng X

4 Nấm đông trùng hạ thảo khô Đỗ Minh Lanh Cảnh An 2, Phước Thành X



5 Rượu đông trùng hạ thảo Đỗ Minh Lanh Cảnh An 2, Phước Thành X

6 Yến thô Cơ sở Yến Sào Hải Yến Huỳnh Mai, Phước Nghĩa X

7 Yến tinh Cơ sở Yến Sào Hải Yến Huỳnh Mai, Phước Nghĩa X

8 Yến tinh Cơ sở Hiền Kỳ Tùng Giản, Phước Hòa X

9 Chả ram tôm đất Ngụy Thị Xuân Bích Kim Tây, Phước Hòa X

10 Nem chua Cao Thị Bích Thuỷ Tùng Giản, Phước Hòa X

11 Chả lụa Cao Thị Bích Thuỷ Tùng Giản, Phước Hòa X

12 Bánh tráng Phạm Hùng Thuyên Kim Xuyên, Phước Hòa X

13 Thư pháp Việt- Nguyễn Văn Nguyễn Ngọc Văn Phước Quang X

14 Yến sào 5 Công Cơ sở Yến Sào 5 Công Phụng Sơn, Phước Sơn X

15 Bánh ít lá gai Bà Dư Võ Thị Bích Ngọc Thị trấn Tuy Phước X

16 Chanh muối Bà Nhiêm Nguyễn Vũ Mỹ Nguyên Hưng Nghĩa, Phước Nghĩa X

X. Vĩnh Thạnh 9 7 8 0 2 0 0 0 10 0

1 Bánh tráng Bà Dung Cơ sở Bà Dung Vĩnh Thịnh X

2 Bí ngô Đinh Văn Nhớt Vĩnh Thuận X

3 Dâu tây HKD Bùi Ngọc Thanh Vĩnh Sơn X



4 Chả lụa Quốc Hội HKD Bùi Quốc Hội Vĩnh Thịnh X

5 Nem chua Quốc Hội HKD Bùi Quốc Hội Vĩnh Thịnh X

6 Thịt cá thát lát tươi HKD Đặng Văn Huy Vĩnh Hảo X

7 Mật ong rừng HKD Đinh Thị Lắt Vĩnh Sơn X

8 Rượu gạo HKD Nguyễn Thị Loan Thị trấn Vĩnh Thạnh X

9 Măng tre luồng – điền trúc Vĩnh Kim HKD Nguyễn Văn Dũng Vĩnh Kim X

10 Bầu thái Vĩnh Hòa HKD Trịnh Xuân Lời Vĩnh Hoà X

XI. Vân Canh 3 3 6 0 1 0 0 0 7 0

1 Lá giang sấy khô Cơ sở Nguyễn Cảnh Duy Xã Canh Vinh X

2 Trà Đinh Lăng Cơ sở Nguyễn Cảnh Duy Xã Canh Vinh X

3 Trà Tía Tô Cơ sở Nguyễn Cảnh Duy Xã Canh Vinh X

4 Bột rau má Cơ sở Nguyễn Cảnh Duy Xã Canh Vinh X

5 Trà Dung túi lọc Cơ sở Nguyễn Cảnh Duy Xã Canh Vinh X

6 Nấm rơm Thành Văn Cơ sở Trần Thành Văn Xã Canh Hiển X

7 Bò thịt Canh Liên Đinh Minh Thảo Xã Canh Liên X

143Tổng cộng sản phẩm đăng ký:



111

102

0

34

3

4

0

136

7

0

Tổng dự kiến đạt 4 sao:

Tổng dự kiến đạt 5 sao:

Tổng số chủ thể:

Tổng cộng sản phẩm (lần đầu) đạt 3 sao:

Tổng cộng sản phẩm (lần đầu) đạt 4 sao:

Tổng cộng sản phẩm (đánh giá lại) đạt 3 sao:

Tổng cộng sản phẩm (đánh giá lại) đạt 4 sao:

Tổng cộng sản phẩm (nâng hạng) đạt 4 sao:

Tổng cộng sản phẩm (nâng hạng) đạt 5 sao:

Tổng dự kiến đạt 3 sao:



UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

3* 4* 3* 4* 4* 5* 3* 4* 5*

I. An Lão 2 3 2 0 1 0 0 0 3 0 0

1 Rượu Sim
Công ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị Y tế 

Bình Định
Xã An Hòa X

2 Trà túi lọc Chè dây
Công ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị Y tế 

Bình Định
Xã An Toàn X

3 Thịt Bò An Lão DNTN Vi Viên Thị trấn An Lão X

II. An Nhơn 8 7 10 1 1 3 0 0 11 4 0

1 Dưa hấu hữu cơ
Công ty Cổ phần Yuuki Farm (Trịnh Hưng 

Công)
Nhơn Hậu X

2 Rượu đậu xanh hạ thổ
Công ty CPSX Rượu Bầu đá Bình Định (Trần 

Quang Vũ)
Nhơn Khánh X

3
Rượu Sim BIDIR Hoàng 

Long

Công ty TNHH BIDIR Hoàng Long (Dương 

Văn Hành)
Nhơn Phúc X

4
Rượu Đậu xanh BIDIR 

Hoàng Hảo

Công ty TNHH BIDIR Hoàng Long (Dương 

Văn Hành)
Nhơn Phúc X

5
Rượu Bàu Đá BIDIR Hoàng 

Long

Công ty TNHH BIDIR Hoàng Long (Dương 

Văn Hành)
Nhơn Phúc X

6
Rượu Nếp mới BIDIR Hoàng 

Hậu

Công ty TNHH BIDIR Hoàng Long (Dương 

Văn Hành)
Nhơn Phúc X

Đánh 

giá lại

Nâng 

hạng
TT Tên sản phẩm Cơ sở sản xuất Địa chỉ

Lần 

đầu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG PHÂN LOẠI THEO CÔNG TY - CÁC SẢN PHẨM THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH OCOP TỈNH BÌNH ĐỊNH NĂM 2024

(kèm theo Kế hoạch số                  /KH-SNN ngày    /     /2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT)



7 Nấm mối đen
Công ty TNHH NAM PHONG FARM (Trần 

Thanh Hiệp)
Nhơn Lộc X

8 Trà túi lọc sâm Bố chính Công ty TNHH sâm bố chính Tâm Linh Bình Định X

9 Rượu bách nhật tiên tửu
Công ty TNHH Thực phẩm Trương Gia 

(Trương Quang Ninh)
Nhơn Thọ X

10 Thạch Nha Đam
Cty CP chế biến thực phẩm Kaizen (Võ Trần 

Ngọc Toàn)
Nhơn Mỹ X

11 Rượu Sâm Bố chính Linh Tâm Công ty TNHH sâm bố chính Tâm Linh Bình Định X

12 Rượu vang Berifoods  
Công ty TNHH Thực phẩm Trương Gia 

(Trương Quang Ninh)
Nhơn Thọ X

13
Rượu ABIKY Whisky-Hồ 

Tiên 

Công ty TNHH thương mại khoáng sản tấn 

phát
Nhơn Lộc X

14 Rượu bàu đá Nếp-Hồ Tiên 
Công ty TNHH thương mại khoáng sản tấn 

phát
Nhơn Lộc X

15
Rượu đông trùng hạ thảo-Hồ 

Tiên 

Công ty TNHH thương mại khoáng sản tấn 

phát
Nhơn Lộc X

III. Hoài Ân 2 1 5 0 0 0 0 0 5 0 0

1 Trà nụ hoa hòe đông trùng hạ thảoCông ty TNHH DULAH xã Ân Hảo Đông X

2 Bún tươi CÔNG TY TNHH SPEVI FOOD xã Ân Hảo Đông X

3 Bún Gạo lứt CÔNG TY TNHH SPEVI FOOD xã Ân Hảo Đông X

4 Bún Khô CÔNG TY TNHH SPEVI FOOD xã Ân Hảo Đông X

5 Bún Bò Huế CÔNG TY TNHH SPEVI FOOD xã Ân Hảo Đông X

IV. Hoài Nhơn 6 5 10 7 0 1 11 1 10 19 1



1 Bánh tráng cuốn ram Công ty Cổ phần IPP Sachi Tam Quan X

2 Bánh tráng cuốn giòn Công ty Cổ phần IPP Sachi Tam Quan X

3 Bánh tráng cuốn mè đen Công ty Cổ phần IPP Sachi Tam Quan X

4 Bánh tráng gỏi cuốn Công ty Cổ phần IPP Sachi Tam Quan X

5
Snack bánh tráng mỏng vị ruốc 

biển
Công ty Cổ phần IPP Sachi Tam Quan X

6
Snack bánh tráng mỏng vị tôm 

cay
Công ty Cổ phần IPP Sachi Tam Quan X

7
Snack bánh tráng mỏng vị rong 

biển
Công ty Cổ phần IPP Sachi Tam Quan X

8 Bánh tráng nước dừa Công ty Cổ phần IPP Sachi Tam Quan X

9 Bánh tráng gạo mè Công ty Cổ phần IPP Sachi Tam Quan X

10 Bánh tráng rong biển Công ty Cổ phần IPP Sachi Tam Quan X

11 Bánh tráng ruốc biển Công ty Cổ phần IPP Sachi Tam Quan X

12 Bánh tráng tẩm vị rong biển Công ty Cổ phần IPP Sachi Tam Quan X

13 Bánh tráng tẩm vị ruốc biển Công ty Cổ phần IPP Sachi Tam Quan X

14 Bánh tráng tẩm vị bò Công ty Cổ phần IPP Sachi Tam Quan X

15 Bánh tráng tẩm vị gà Công ty Cổ phần IPP Sachi Tam Quan X

16 Bánh tráng tẩm vị tôm Công ty Cổ phần IPP Sachi Tam Quan X



17 Bánh tráng tẩm vị mực Công ty Cổ phần IPP Sachi Tam Quan X

18 Bánh tráng tẩm vị phô mai Công ty Cổ phần IPP Sachi Tam Quan X

19
Bánh tráng gạo mè Phương 

Nguyên 
Công ty TNHH Phương Nguyên Việt Nam Hoài Thanh X

20
Bánh tráng mè nướng Phương 

Nguyên 
Công ty TNHH Phương Nguyên Việt Nam Hoài Thanh X

21
Bánh tráng dừa nướng 

Phương Nguyên
Công ty TNHH Phương Nguyên Việt Nam Hoài Thanh X

22
Bánh tráng mè đen nướng 

Phương Nguyên
Công ty TNHH Phương Nguyên Việt Nam Hoài Thanh X

23
Bánh tráng cuốn mè đen 

Phương Nguyên 
Công ty TNHH Phương Nguyên Việt Nam Hoài Thanh X

24
Bánh Tráng Rong Biển nướng 

Phương Nguyên
Công ty TNHH Phương Nguyên Việt Nam Hoài Thanh X

25 Nước mắm Bếp Xưa Cty TNHH SX TMDV Hưng Thịnh Đạt Hoài Hảo X

26 Chả ram tôm Cty TNHH XDTM Nam Long Tam Quan Nam X

27 Yến rút lông khô Cty TNHH Yến Mân Tam Quan Nam X

28 Yến rút lông định hình Cty TNHH Yến Mân Tam Quan Nam X

29 Bánh dây Nhà hàng Thuận Phát Bồng Sơn X

30 Sashimi Cá ngừ đại dương Nhà hàng Thuận Phát Bồng Sơn X

V. Phù Cát

VI. Phù Mỹ 2 2 2 0 1 0 0 0 3 0 0



1 Yến còn lông Công ty Cổ phần Yến Đảo Việt TT.Bình Dương X

2 Yến tinh chế Công ty Cổ phần Yến Đảo Việt TT.Bình Dương X

3
Phở gạo khô Minh Phúc

Thịnh

Công ty TNHH sản xuất thực phẩm Minh

Phúc Thịnh 
Xã Mỹ Châu X

VII. Quy Nhơn 1 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0

1 Yến sào tổ Công ty TNHH tổng hợp An Phú Sang 
Số 09 Lê Văn Hưng, phường 

Quang Trung
X

2 Yến sào chưng Công ty TNHH tổng hợp An Phú Sang 
Số 09 Lê Văn Hưng, phường 

Quang Trung
X

VIII. Tây Sơn 2 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0

1 Trà Đông trùng hạ thảo Công ty TNHH BD Group Thị trấn Phú Phong X

2 Bánh hỏi rau củ VITA Công ty TNHH MTV VITA Xã Bình Nghi X

IX. Tuy Phước 3 3 6 0 0 0 2 0 6 2 0

1 Yến thô Công ty TNHHTMDV Trung Mơ Ngọc Thạnh 2, Phước An X

2 Yến tinh Công ty TNHHTMDV Trung Mơ Ngọc Thạnh 2, Phước An X

3 Tổ yến chưng đường phèn Công ty TNHHTMDV Trung Mơ Ngọc Thạnh 2, Phước An X

4
Tổ yến chưng đông trùng hạ 

thảo
Công ty TNHHTMDV Trung Mơ Ngọc Thạnh 2, Phước An X

5 Tổ yến chưng hạt chia Công ty TNHHTMDV Trung Mơ Ngọc Thạnh 2, Phước An X

6 Đồ gỗ mỹ nghệ Công ty TNHHSXTM Phan Gia Bình An 1, Phước Thành X



7 Tương ớt Magic Ngon Công ty TNHH Phước An Ngọc Thạnh 1, Phước An X

8 Sa tế Magic Ngon Công ty TNHH Phước An Ngọc Thạnh 1, Phước An X

X. Vĩnh Thạnh

XI. Vân Canh 2 2 3 0 0 0 0 0 3 0 0

1 Rau chuẩn ORGANIC
Công ty CP đầu tư và xây dựng CA 

ORGANIC FARM
Xã Canh Vinh X

2 Siêu muối mè Công ty TNHH thực phẩm Thuận Như Ý Xã Canh Hiển X

3 Bột ngũ cốc chuối xanh Công ty TNHH thực phẩm Thuận Như Ý Xã Canh Hiển X

71

28

42

8

3

4

13

1

45

Tổng cộng sản phẩm đăng ký:

Tổng số chủ thể:

Tổng cộng sản phẩm (lần đầu) đạt 3 sao:

Tổng cộng sản phẩm (lần đầu) đạt 4 sao:

Tổng cộng sản phẩm (đánh giá lại) đạt 3 sao:

Tổng cộng sản phẩm (đánh giá lại) đạt 4 sao:

Tổng cộng sản phẩm (nâng hạng) đạt 4 sao:

Tổng cộng sản phẩm (nâng hạng) đạt 5 sao:

Tổng dự kiến đạt 3 sao:



25

1

Tổng dự kiến đạt 4 sao:

Tổng dự kiến đạt 5 sao:



UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

3* 4* 3* 4* 4* 5* 3* 4*

I. An Lão

II. An Nhơn 0 0 1 0 0 0 1

1 Rau an toàn Lá Lành  THT sản xuất rau an toàn (Đinh Thị Lệ Huyền) Nhơn Hưng X

III. Hoài Ân

IV. Hoài Nhơn

V. Phù Cát 1 1 1 0 0 0 0 0 1

1 Bưởi da xanh Cát Sơn, Phù Cát Nhóm hộ trồng bưởi xã Cát Sơn Xã Cát Sơn X

VI. Phù Mỹ

VII. Quy Nhơn

VIII. Tây Sơn

IX. Tuy Phước

Đánh 

giá lại

Nâng 

hạng
TT Tên sản phẩm Cơ sở sản xuất Địa chỉ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Lần 

đầu

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG PHÂN LOẠI THEO TỔ HỢP TÁC/NHÓM - HỘ CÁC SẢN PHẨM THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH OCOP TỈNH BÌNH 

ĐỊNH NĂM 2024

(kèm theo Kế hoạch số                  /KH-SNN ngày    /     /2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT)



X. Vĩnh Thạnh

XI. Vân Canh 1 1 1 0 0 0 0 0 1

1 Rượu ghè Vân Canh
Tạp hóa, VPP Hai Lại và Nhóm hộ dân Đăk Đưm, 

Thịnh Văn 1
Thị trấn Vân Canh X

3

2

2

0

1

0

0

0

3

0

0

Tổng dự kiến đạt 4 sao:

Tổng dự kiến đạt 5 sao:

Tổng cộng sản phẩm đăng ký:

Tổng số chủ thể:

Tổng cộng sản phẩm (lần đầu) đạt 3 sao:

Tổng cộng sản phẩm (lần đầu) đạt 4 sao:

Tổng cộng sản phẩm (đánh giá lại) đạt 3 sao:

Tổng cộng sản phẩm (đánh giá lại) đạt 4 sao:

Tổng cộng sản phẩm (nâng hạng) đạt 4 sao:

Tổng cộng sản phẩm (nâng hạng) đạt 5 sao:

Tổng dự kiến đạt 3 sao:



UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

3* 4* 3* 4* 4* 5* 3* 4*

I. An Lão 1 1 3 0 1 0 0 0 4 0

1 Trà Kim ngân hoa Hợp tác xã Nông dược và DVTH An Toàn Xã An Toàn X

2 Bột ngâm chân Hợp tác xã Nông dược và DVTH An Toàn Xã An Toàn X

3 Sản phẩm từ Mật quả Dứa Hợp tác xã Nông dược và DVTH An Toàn Xã An Toàn X

4 Dứa An Toàn Hợp tác xã Nông dược và DVTH An Toàn Xã An Toàn X

II. An Nhơn 4 4 2 0 1 1 0 0 3 1

1 Cây Mai cảnh HTX Mai vàng Nhơn An (Chủ thể Nguyễn Hữu Phúc) Nhơn An X

2 Tinh dầu sả nguyên chất (Sả Java) HTX Nông Công Thương An Nhơn (Lê Thị Nguyệt) Nhơn Mỹ X

3 Dầu phộng Nhơn Hậu HTXNN Nhơn Hậu (Trần Công Danh) Nhơn Hậu X

4 Hạt sen (tươi/sấy khô) HTXNN2 Nhơn Thọ (Phạm Văn Tân) Nhơn Thọ X

III. Hoài Ân 5 5 5 0 2 0 0 0 7 0

Đánh 

giá lại

Nâng 

hạng
TT Tên sản phẩm Cơ sở sản xuất Địa chỉ

Lần 

đầu

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG PHÂN LOẠI THEO HỢP TÁC XÃ - CÁC SẢN PHẨM THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH OCOP TỈNH BÌNH ĐỊNH NĂM 

2024

(kèm theo Kế hoạch số                  /KH-SNN ngày    /     /2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT)



1 Gạo hữu cơ Ân Hữu HTX NN Ân Hữu II Xã Ân Hữu X

2 Tiêu hột HTX NN Ân Thạnh Xã Ân Thạnh X

3 Gạo hữu cơ Ân Tín HTX NN Ân Tín Xã Ân Tín X

4 Rượu bưởi HTX NN thanh niên Hoài Ân Xã Ân Đức X

5 Ổi HTX NN thanh niên Hoài Ân Xã Ân Đức X

6 Nước ép siro bưởi HTX NN thanh niên Hoài Ân Xã Ân Đức X

7 Trà gò loi HTX NN Trà Gò Loi Xã Ân Tường Tây X

IV. Hoài Nhơn 2 2 1 0 1 0 0 0 2 0

1 Chuối mốc Hoài Sơn HTX NN Hoài Sơn Hoài Sơn X

2 Du lịch cộng đồng HTX nước mắm truyền thống Hoài Hải Hoài Hải X

V. Phù Cát 1 1 1 0 2 0 0 0 3 0

1 Gạo Lứt Sấy HTX Phong Nga Xã Cát Tường X

2 Bánh cốm Phong Nga HTX Phong Nga Xã Cát Tường X

3
Bánh gạo lứt nguyên hạt Phong 

Nga
HTX Phong Nga Xã Cát Tường X

VI. Phù Mỹ 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0

1 Dưa lưới Bảo Thắng HTX Chế tác đá hoa cương Bảo Thắng Xã Mỹ Hòa X



VII. Quy Nhơn

VIII. Tây Sơn

IX. Tuy Phước 2 2 1 0 1 0 0 0 2 0

1 Hoa cúc vàng trồng chậu HTX dịch vụ hoa – cây kiểng Bình Lâm Bình Lâm, Phước Hòa X

2 Gạo quê Phước Hưng HTX Nông nghiệp Phước Hưng Tân Hội, Phước Hưng X

X. Vĩnh Thạnh 1 1 1 0 1 0 0 0 2 0

1
Thực phẩm bổ sung rượu đông 

trùng hạ thảo Vĩnh Cửu
HTX KDDV Vĩnh Hiệp Vĩnh Hiệp X

2 Rượu Vĩnh Cửu HTX KDDV Vĩnh Hiệp Vĩnh Hiệp X

XI. Vân Canh

25

17

15

0

9

1

0

Tổng cộng sản phẩm đăng ký:

Tổng số chủ thể:

Tổng cộng sản phẩm (lần đầu) đạt 3 sao:

Tổng cộng sản phẩm (lần đầu) đạt 4 sao:

Tổng cộng sản phẩm (đánh giá lại) đạt 3 sao:

Tổng cộng sản phẩm (đánh giá lại) đạt 4 sao:

Tổng cộng sản phẩm (nâng hạng) đạt 4 sao:



0

24

1

0

Tổng dự kiến đạt 4 sao:

Tổng dự kiến đạt 5 sao:

Tổng cộng sản phẩm (nâng hạng) đạt 5 sao:

Tổng dự kiến đạt 3 sao:



UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TT Tên sản phẩm Cơ sở sản xuất Địa chỉ Số điện thoại 3 sao 4 sao

I. An Lão 7 5 11 0

1 Viên tinh Nghệ mật Ong rừng Cơ sở Trúc Quán Xã An Hòa 0989135179 X

2 Rượu Sim Mo8 Cở sở Mộc Thảo Xã An Hòa 0976573290 X

3 Rượu Sim
Công ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị 

Y tế Bình Định
Xã An Hòa 0917645739 X

4 Trà túi lọc Chè dây
Công ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị 

Y tế Bình Định
Xã An Toàn 0917645739 X

5 Nấm Bào ngư An Tân Hộ Phạm Quốc Hiệu Xã An Tân 0961942899 X

6 Trà Kim ngân hoa
Hợp tác xã Nông dược và DVTH An 

Toàn
Xã An Toàn 0989864051 X

7 Bột ngâm chân
Hợp tác xã Nông dược và DVTH An 

Toàn
Xã An Toàn 0989864051 X

8 Sản phẩm từ Mật quả Dứa
Hợp tác xã Nông dược và DVTH An 

Toàn
Xã An Toàn 0989864051 X

9
Sản phẩm rượu cần truyền thống người 

Hre
Hộ Đinh Thị Co Xã An Hưng 0975616560 X

10 Thịt Bò sấy khô Cơ sở Minh Khuê Xã An Trung 0983049358 X

11 Tinh dầu Tiêu sả Cơ sở Minh Khuê Xã An Trung 0983049358 X

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(kèm theo Kế hoạch số                  /KH-SNN ngày    /     /2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT)

BẢNG TỔNG HỢP KẾ HOẠCH  ĐÁNH GIÁ, PHÂN HẠNG SẢN PHẨM OCOP (LẦN ĐẦU) TỈNH BÌNH ĐỊNH NĂM 2024



II. An Nhơn 33 11 36 1

1 Rượu Sâm Bố chính Linh Tâm Công ty TNHH sâm bố chính Tâm Linh Bình Định 0971 127539 X

2 Trà túi lọc sâm Bố chính Công ty TNHH sâm bố chính Tâm Linh Bình Định 0971 127539 X

3 Chả lụa
Cơ sở sản xuất Nem, Chả Nguyễn Thị 

Loan
Đập Đá 0934 994448 X

4 Nem
Cơ sở sản xuất Nem, Chả Nguyễn Thị 

Loan
Đập Đá 0934 994448 X

5 Cây Mai cảnh
HTX Mai vàng Nhơn An (Chủ thể 

Nguyễn Hữu Phúc)
Nhơn An 0389 009998 X

6 Mai vàng nghệ thuật Bonsai Hộ kinh doanh (Lê Kim Anh) Nhơn Hạnh 0985 007455 X

7 Gỗ mỹ nghệ (bộ đồ thờ)
CS SX Gỗ mỹ nghệ Trường Thịnh (Ngô 

Xuân Thảo)
Nhơn Hậu 0976 361649 X

8 Dưa hấu hữu cơ
Công ty Cổ phần Yuuki Farm (Trịnh 

Hưng Công)
Nhơn Hậu 0867 839344 X

9 Dầu phụng 
Cơ sở sản xuất hàng Nông sản (Trần Thị 

Tuyết Hương )
Nhơn Hưng 0905 839583 X

10 Thạch Nha Đam
Cty CP chế biến thực phẩm Kaizen (Võ 

Trần Ngọc Toàn)
Nhơn Mỹ 0911 460639 X

11 Bún gạo dề Phước Hải Sanh
CSSX HGĐ – Làng nghề (Tướng Thị 

Oanh)
Nhơn Phúc 0334 094 665 X

12 Hạt sen (tươi/sấy khô) HTXNN2 Nhơn Thọ (Phạm Văn Tân) Nhơn Thọ 0935 034203 X

13 Mai vàng truyền thống Hộ kinh doanh (Trần Ngọc Tuấn) Nhơn Hạnh 0397 807800 X

14 Gỗ mỹ nghệ (bộ lục bình tứ linh)
CS SX Gỗ mỹ nghệ Phạm Gia (Bùi 

Quang Thắng)
Nhơn Hậu 0378 152306 X

15 Rượu đậu xanh hạ thổ
Công ty CPSX Rượu Bầu đá Bình Định 

(Trần Quang Vũ)
Nhơn Khánh 0908 225066 X



16 Bánh tráng Gạo Hà Phẩm Hộ kinh doanh Bùi Tấn Chung Nhơn Lộc 0384 257922 X

17 Bánh tráng Gạo Thanh Đạm Hộ kinh doanh Bùi Thanh Đạm Nhơn Lộc 0919 520348 X

18 Bột ngũ cốc Nhân Hòa Hộ kinh doanh Nhân Hòa (Nguyễn Văn Vỹ)Nhơn Lộc 0963 501069 X

19 Nấm mối đen
Công ty TNHH NAM PHONG FARM 

(Trần Thanh Hiệp)
Nhơn Lộc 0869 055855 X

20 Rượu Bàu Đá Đậu xanh -Văn Khanh HKD Trần Văn Khanh Nhơn Lộc 0396 642302 X

21 Rượu Bàu đá Đậu xanh-Hiền Hộ kinh doanh Lê Đình Ưng Nhơn Lộc 0333 026178 X

22 Rượu Bàu đá Đậu xanh-Kim Cương Hộ kinh doanh Trần Văn Chương Nhơn Lộc 0986 145810 X

23 Rượu Bàu đá Đậu xanh-Ngọc Khôi Hộ kinh doanh Ngọc Khôi Nhơn Lộc 0378 788820 X

24 Rượu Bàu đá Đậu xanh-Quốc Việt Hộ kinh doanh Quốc Việt Nhơn Lộc 0983 076206 X

25 Rượu Bàu đá Đậu xanh-Thiện Yến HKD Huỳnh Thị Thanh Yến Nhơn Lộc 0356 179902 X

26 Rượu Bàu đá Gạo-4 Vinh Hộ kinh doanh Phạm Thị Vinh Nhơn Lộc 0368 383249 X

27 Rượu Bàu đá Gạo-Năm Phượng Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Năm Nhơn Lộc 0373 390741 X

28 Rượu Bàu đá Gạo-Văn Dần HKD Đinh Văn Dần Nhơn Lộc 0987 360774 X

29 Rượu Bàu đá Nếp - Ba Hưng Hộ kinh doanh Lê Mạnh Hưng Nhơn Lộc 0976 628307 X

30 Rượu Bàu đá Nếp-Phong Hộ kinh doanh Đinh Vũ Phong Nhơn Lộc 0386 770872 X

31 Gỗ mỹ nghệ (Tháp Cánh Tiên) Cơ sở Trương Gia bảo Nhơn Mỹ 0979 799047 X



32 Rượu Sim BIDIR Hoàng Long
Công ty TNHH BIDIR Hoàng Long 

(Dương Văn Hành)
Nhơn Phúc 0975 479039 X

33 Rượu bách nhật tiên tửu
Công ty TNHH Thực phẩm Trương Gia 

(Trương Quang Ninh)
Nhơn Thọ 0908 814438 X

34 Rượu ABIKY Whisky-Hồ Tiên 
Công ty TNHH thương mại khoáng sản 

tấn phát
Nhơn Lộc X

35 Rượu bàu đá Nếp-Hồ Tiên 
Công ty TNHH thương mại khoáng sản 

tấn phát
Nhơn Lộc X

36 Rượu đông trùng hạ thảo-Hồ Tiên 
Công ty TNHH thương mại khoáng sản 

tấn phát
Nhơn Lộc X

37 Rượu Bàu đá đậu xanh- Thành Tâm Cơ sở Rượu Bàu Đá Thành Tâm Nhơn Thọ 0914 140178 X

III. Hoài Ân 11 7 16 0

1 Mật ong rừng Thành Tín Tô Vũ Thành Tín Xã Ân Tín 096977798 X

2 Rượu bưởi HTX NN thanh niên Hoài Ân Xã Ân Đức X

3 Ổi HTX NN thanh niên Hoài Ân Xã Ân Đức X

4 Nước ép siro bưởi HTX NN thanh niên Hoài Ân Xã Ân Đức X

5 Bún tươi CÔNG TY TNHH SPEVI FOOD xã Ân Hảo Đông X

6 Bún Gạo lứt CÔNG TY TNHH SPEVI FOOD xã Ân Hảo Đông X

7 Bún Khô CÔNG TY TNHH SPEVI FOOD xã Ân Hảo Đông X

8 Bún Bò Huế CÔNG TY TNHH SPEVI FOOD xã Ân Hảo Đông X

9 Rượu keo ong dú HKD Nguyễn Văn Vũ Xã Ân Mỹ X



10 Bún ngô Cơ sở sx bún gạo khô KICAFOODS xã Ân Hảo Đông X

11 Trà nụ hoa hòe đông trùng hạ thảo Công ty TNHH DULAH xã Ân Hảo Đông X

12 Gà thịt HKD Nguyễn Văn Toàn xã Ân Hảo Đông X

13 Trà túi lọc Dạ Cẩm Tấn Đạt HKD Huỳnh Tấn Đạt xã Ân Phong X

12 Gạo hữu cơ Ân Hữu HTX NN Ân Hữu II Xã Ân Hữu X

13 Tinh bột nghệ Cơ sở Châu loan Xã Ân Hữu X

14 Tiêu hột HTX NN Ân Thạnh Xã Ân Thạnh X

IV. Hoài Nhơn 11 9 17 7

1 Bánh tráng cuốn ram Công ty Cổ phần IPP Sachi Tam Quan X

2 Bánh tráng cuốn giòn Công ty Cổ phần IPP Sachi Tam Quan X

3 Bánh tráng cuốn mè đen Công ty Cổ phần IPP Sachi Tam Quan X

4 Bánh tráng gỏi cuốn Công ty Cổ phần IPP Sachi Tam Quan X

5 Snack bánh tráng mỏng vị ruốc biển Công ty Cổ phần IPP Sachi Tam Quan X

6 Snack bánh tráng mỏng vị tôm cay Công ty Cổ phần IPP Sachi Tam Quan X

7 Snack bánh tráng mỏng vị rong biển Công ty Cổ phần IPP Sachi Tam Quan X

8 Yến rút lông khô Cty TNHH Yến Mân Tam Quan Nam X



9 Yến rút lông định hình Cty TNHH Yến Mân Tam Quan Nam X

10 Bánh tráng mè nướng Phương Nguyên 
Công ty TNHH Phương Nguyên Việt 

Nam
Hoài Thanh X

11 Bánh tráng dừa nướng Phương Nguyên
Công ty TNHH Phương Nguyên Việt 

Nam
Hoài Thanh X

12
Bánh tráng mè đen nướng Phương 

Nguyên

Công ty TNHH Phương Nguyên Việt 

Nam
Hoài Thanh X

13 Bánh tráng cuốn mè đen Phương Nguyên 
Công ty TNHH Phương Nguyên Việt 

Nam
Hoài Thanh X

14
Bánh Tráng Rong Biển nướng Phương 

Nguyên

Công ty TNHH Phương Nguyên Việt 

Nam
Hoài Thanh X

15 Chả ram tôm Cty TNHH XDTM Nam Long Tam Quan Nam X

16 Bột hạt sen
Cơ sở sản xuất - phân phối các sản phẩm 

từ sen và nông sản xanh Năm Xong
Hoài Thanh X

17 Trà hạt sen rang
Cơ sở sản xuất - phân phối các sản phẩm 

từ sen và nông sản xanh Năm Xong
Hoài Thanh X

18 Dầu mè đen Cơ sở sx dầu phộng Bến Đá Hoài Châu Bắc X

19 Dừa giòn Hương Thịnh Hộ SXKD Hương Thịnh Hoài Xuân X

20 Du lịch cộng đồng HTX nước mắm truyền thống Hoài Hải Hoài Hải X

21 Bưởi da xanh Hộ sản xuất kinh doanh Sáu Thông Hoài Phú X

22 Dầu phộng Sáu Dũng
Hộ sản xuất kinh doanh Nguyễn Xuân 

Nguyên
Hoài Châu X

23 Bánh dây Nhà hàng Thuận Phát Bồng Sơn X

24 Sashimi Cá ngừ đại dương Nhà hàng Thuận Phát Bồng Sơn X



V. Phù Cát 8 5 9 0

1 Bưởi da xanh Cát Sơn, Phù Cát Nhóm hộ trồng bưởi xã Cát Sơn Xã Cát Sơn, huyện Phù Cát '0977281141 X

2 Chả ram Ngọc Anh Hộ kinh doanh Đặng Thị Nhơn Xã Cát Tân, huyện Phù Cát '0983850891 X

3 Bánh ít Mỹ Lài Hộ kinh doanh Trần Thị Mỹ Lài Xã Cát Tân, huyện Phù Cát '0383760486 X

4 Nem chua Ba Sơn Hộ kinh doanh Lê Văn Sơn Xã Cát Hải, huyện Phù Cát '0976 492 857 X

5 Chả lụa Ba Sơn Hộ kinh doanh Lê Văn Sơn Xã Cát Hải, huyện Phù Cát '0976 492 857 X

6 Hành Hương Cát Hải Hộ kinh doanh Võ Kế Đào Xã Cát Hải, huyện Phù Cát '0906 293 842 X

7 Cây Mai Vàng Cở sở Nguyễn Hồng Phong Xã Cát Nhơn, huyện Phù Cát '0935733956 X

8 Gạo Lứt Sấy HTX Phong Nga Xã Cát Tường, huyện Phù Cát '0986789112 X

9 Lương không bùn Hộ kinh doanh Nguyễn Quốc Hưng Xã Cát Tường, huyện Phù Cát '0975478708 X

VI. Phù Mỹ 10 9 11

1 Rượu gạo trung thứ HKD Phan Ngọc Tâm Xã Mỹ Chánh Tây X

2 Bột ngũ cốc cao cấp HKD Đặng Thị Thanh Trúc Xã Mỹ Lộc X

3 Yến còn lông Công ty Cổ phần Yến Đảo Việt TT.Bình Dương X

4 Yến tinh chế Công ty Cổ phần Yến Đảo Việt TT.Bình Dương X

5 Bánh tráng mì chà Mỹ Hội 1 HKD Nguyễn Văn Khê Xã Mỹ Tài X



6 Dưa lưới Bảo Thắng HTX Chế tác đá hoa cương Bảo Thắng Xã Mỹ Hòa X

7 Cá cơm khô Ly Ly HKD Nguyễn Thị Ly Ly Xã Mỹ An X

8 Nước mắm cá cơm Mỹ An HKD Phạm Thị Sương Xã Mỹ An X

9 Rượu gạo Việt Cường HKD Nguyễn Thanh Việt Xã Mỹ Thọ X

10 Cá bống tượng HKD Võ Thành Phúc Xã Mỹ Châu X

11 Mắm xúc Tám Loan HKD Đặng Thị Mỹ Loan Xã Mỹ Thành X

VII. Quy Nhơn 7 7 10

1 Yến sào tổ Công ty TNHH tổng hợp An Phú Sang 
Số 09 Lê Văn Hưng, phường 

Quang Trung
X

2 Yến sào chưng Công ty TNHH tổng hợp An Phú Sang 
Số 09 Lê Văn Hưng, phường 

Quang Trung
X

3 Bột ngũ cốc Cơ sở Hoàng Thị Kiều Thiện
Số 51 đường Trần Văn Giáp,

Phường Quang Trung
X

4 Nấm Đông trùng hạ thảo khô Cơ sở Phạm Thu Hà 
Số 10 Nguyễn Trung Trực,

phường Nguyễn Văn Cừ
X

5 Nấm Đông trùng hạ thảo tươi Cơ sở Phạm Thu Hà 
Số 10 Nguyễn Trung Trực,

phường Nguyễn Văn Cừ
X

6 Chả giò cuộn cá Cơ sở Chả cá Thanh Vân 2
Lô E (44,45,46,47) phía đông

đường Điện Biên Phủ, thành 
X

7 Phở tươi Cơ sở Bà Vân
Tổ 36, Khu phố 7, phường

Đống Đa
X

8 Mì quảng tươi Cơ sở Bà Vân
Tổ 36, Khu phố 7, phường

Đống Đa
X

9 Thủ công mỹ nghệ từ len Cơ sở Kiều Handmade
Tổ 18, Khu vực 4, phường Hải

Cảng
X



10 Thủ công mỹ nghệ từ các loại ốc Cơ sở Mỹ nghệ ốc biển TPShell
Số 18D Nguyễn Huệ, Phường

Lê Lợi
X

VIII. Tây Sơn 5 3 12 0

1 Trà Đông trùng hạ thảo Công ty TNHH BD Group Thị trấn Phú Phong 0866 566 439 X

2 Trà Sâm Tiến Vua Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Mỹ Hiếu Xã Tây Giang 0905 360 331 X

3 Bánh hỏi rau củ VITA Công ty TNHH MTV VITA Xã Bình Nghi 0369 400 488 X

4 Bưởi da xanh Hộ Tạ Đình Dũng Xã Tây Giang 0364818287 X

5 Cam Xoàn Hộ Tạ Đình Dũng Xã Tây Giang 0364818288 X

6 Quýt đường Hộ Tạ Đình Dũng Xã Tây Giang 0364818289 X

7 Chả Quế Lê Sang Hộ kinh doanh Lê Văn Sang Thị trấn Phú Phong 0935 093 566 X

8 Chả Lụa Lê Sang Hộ kinh doanh Lê Văn Sang Thị trấn Phú Phong 0935 093 566 X

9 Chả Bò Lê Sang Hộ kinh doanh Lê Văn Sang Thị trấn Phú Phong 0935 093 566 X

10 Bắp sấy khô Lê Sang Hộ kinh doanh Lê Văn Sang Thị trấn Phú Phong 0935 093 566 X

11 Mít sấy khô Lê Sang Hộ kinh doanh Lê Văn Sang Thị trấn Phú Phong 0935 093 566 X

12 Chuối sấy khô Hộ kinh doanh Lê Văn Sang Thị trấn Phú Phong 0935 093 566 X

IX. Tuy Phước 12 11 20 0

1 Yến thô Công ty TNHHTMDV Trung Mơ Ngọc Thạnh 2, Phước An 0397.727.676 X



2 Yến tinh Công ty TNHHTMDV Trung Mơ Ngọc Thạnh 2, Phước An 0397.727.677 X

3 Tổ yến chưng đường phèn Công ty TNHHTMDV Trung Mơ Ngọc Thạnh 2, Phước An 0397.727.678 X

4 Tổ yến chưng đông trùng hạ thảo Công ty TNHHTMDV Trung Mơ Ngọc Thạnh 2, Phước An 0397.727.678 X

5 Tổ yến chưng hạt chia Công ty TNHHTMDV Trung Mơ Ngọc Thạnh 2, Phước An 0397.727.678 X

6 Bột bình tinh Cơ sở An Khương Ngọc Thạnh 1, Phước An 0395.039.249 X

7 Yến thô Như Văn Lê Tường Văn Quảng Nghiệp, Phước Hưng 0989.794.659 X

8 Yến tinh Như Văn Lê Tường Văn Quảng Nghiệp, Phước Hưng 0989.794.659 X

9 Nấm đông trùng hạ thảo khô Đỗ Minh Lanh Cảnh An 2, Phước Thành 0943.999.436 X

10 Rượu đông trùng hạ thảo Đỗ Minh Lanh Cảnh An 2, Phước Thành 0943.999.436 X

11 Đồ gỗ mỹ nghệ Công ty TNHHSXTM Phan Gia Bình An 1, Phước Thành 0902.447.177 X

12 Yến thô Cơ sở Yến Sào Hải Yến Huỳnh Mai, Phước Nghĩa 0918.397.549 X

13 Yến tinh Cơ sở Yến Sào Hải Yến Huỳnh Mai, Phước Nghĩa 0918.397.549 X

14 Hoa cúc vàng trồng chậu HTX dịch vụ hoa – cây kiểng Bình Lâm Bình Lâm, Phước Hòa 0359.273.175 X

15 Yến tinh Cơ sở Hiền Kỳ Tùng Giản, Phước Hòa 0977.927.244 X

16 Chả ram tôm đất Ngụy Thị Xuân Bích Kim Tây, Phước Hòa 0343.519.005 X

17 Nem chua Cao Thị Bích Thuỷ Tùng Giản, Phước Hòa 0983.530.738 X



18 Chả lụa Cao Thị Bích Thuỷ Tùng Giản, Phước Hòa 0983.530.738 X

19 Bánh tráng Phạm Hùng Thuyên Kim Xuyên, Phước Hòa 0857.632.015 X

20 Thư pháp Việt- Nguyễn Văn Nguyễn Ngọc Văn Phước Quang 0342.290.988 X

X. Vĩnh Thạnh 9 8 9 0

1 Thịt cá thát lát tươi HKD Đặng Văn Huy Vĩnh Hảo X

2 Măng tre luồng – điền trúc Vĩnh Kim HKD Nguyễn Văn Dũng Vĩnh Kim X

3 Bánh tráng Bà Dung Cơ sở Bà Dung Vĩnh Thịnh X

4 Bầu thái Vĩnh Hòa HKD Trịnh Xuân Lời Vĩnh Hoà X

5
Thực phẩm bổ sung rượu đông trùng hạ 

thảo Vĩnh Cửu
HTX KDDV Vĩnh Hiệp Vĩnh Hiệp X

6 Rượu gạo HKD Nguyễn Thị Loan Thị trấn Vĩnh Thạnh X

7 Mật ong rừng HKD Đinh Thị Lắt Vĩnh Sơn X

8 Dâu tây HKD Bùi Ngọc Thanh Vĩnh Sơn X

9 Bí ngô Đinh Văn Nhớt Vĩnh Thuận X

XI. Vân Canh 6 4 10

1 Rau chuẩn ORGANIC
Công ty CP đầu tư và xây dựng CA 

ORGANIC FARM
Xã Canh Vinh

0914035334

0868012468
X

2 Lá giang sấy khô Cơ sở Nguyễn Cảnh Duy Xã Canh Vinh 0914417583 X



3 Trà Đinh Lăng Cơ sở Nguyễn Cảnh Duy Xã Canh Vinh 0914417583 X

4 Trà Tía Tô Cơ sở Nguyễn Cảnh Duy Xã Canh Vinh 0914417583 X

5 Bột rau má Cơ sở Nguyễn Cảnh Duy Xã Canh Vinh 0914417583 X

6 Nấm rơm Thành Văn Cơ sở Trần Thành Văn Xã Canh Hiển 0868449666 X

7 Siêu muối mè
Công ty TNHH thực phẩm Thuận Như 

Ý
Xã Canh Hiển 0903065938 X

8 Bột ngũ cốc chuối xanh
Công ty TNHH thực phẩm Thuận Như 

Ý
Xã Canh Hiển 0903065938 X

9 Rượu ghè Vân Canh
Tạp hóa, VPP Hai Lại và Nhóm hộ dân 

Đăk Đưm, Thịnh Văn 1
Thị trấn Vân Canh 0963112779 X

10 Bò thịt Canh Liên Đinh Minh Thảo Xã Canh Liên 0349295946 X

169

119

161

8Tổng cộng sản phẩm dự kiến đạt 4 sao:

Tổng cộng sản phẩm dự kiến đạt 3 sao:

Tổng cộng sản phẩm đăng ký:

Tổng số chủ thể:



UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TT Tên sản phẩm Cơ sở sản xuất Địa chỉ Số điện thoại 3 sao 4 sao

I. An Lão 6 5 6 0

1 Thịt Bò An Lão DNTN Vi Viên Thị trấn An Lão 0977867451 X

2 Dứa An Toàn Hợp tác xã Nông dược và DVTH An Toàn Xã An Toàn 0989864051 X

3 Bưởi da xanh An Lão Hộ Đỗ Văn Minh Xã An Hòa 0394137241 X

4 Đồ gỗ Mỹ nghệ Cơ sở Lê Minh Thọ Xã An Hòa 0988196145 X

5
Sản phẩm đan lát của người Ba 

Na
Hộ Đinh Văn Nhiên Xã An Nghĩa 0354461532 X

6 Sản phẩm đan lát của người Hre Hộ Đinh Trung Sơn Xã An Vinh 0357 832 069 X

II. An Nhơn 7 6 6 4

1 Dầu phộng Nhơn Hậu HTXNN Nhơn Hậu (Trần Công Danh) Nhơn Hậu 0914 159236 X

2 Rau an toàn Lá Lành  THT sản xuất rau an toàn (Đinh Thị Lệ Huyền) Nhơn Hưng 0967 702177 X

3 Tinh dầu sả nguyên chất (Sả Java)
HTX Nông Công Thương An Nhơn (Lê Thị 

Nguyệt)
Nhơn Mỹ 0913 979769 X

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(kèm theo Kế hoạch số                  /KH-SNN ngày    /     /2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT)

BẢNG TỔNG HỢP KẾ HOẠCH  ĐÁNH GIÁ, PHÂN HẠNG SẢN PHẨM OCOP (ĐÁNH GIÁ LẠI) TỈNH BÌNH ĐỊNH NĂM 2024



TT Tên sản phẩm Cơ sở sản xuất Địa chỉ Số điện thoại 3 sao 4 sao

4
Rượu Đậu xanh BIDIR Hoàng 

Hảo

Công ty TNHH BIDIR Hoàng Long (Dương Văn 

Hành)
Nhơn Phúc 0975 479039 X

5 Rượu Bàu Đá BIDIR Hoàng Long
Công ty TNHH BIDIR Hoàng Long (Dương Văn 

Hành)
Nhơn Phúc 0975 479039 X

6 Rượu Nếp mới BIDIR Hoàng Hậu
Công ty TNHH BIDIR Hoàng Long (Dương Văn 

Hành)
Nhơn Phúc 0975 479039 X

7 Nón Lá Gò Găng Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Đúng Nhơn Thành 0985 979274 X

8 Rượu vang Berifoods  
Cty TNHH Thực phẩm Trương Gia (Trương 

Quang Ninh)
Nhơn Thọ 0908 814438 X

9 Rượu Vang nếp Thành Tâm Cơ sở Rượu Bàu Đá Thành Tâm Nhơn Thọ 0914 140178 X

10 Rượu Bàu đá Gạo- Thành Tâm Cơ sở Rượu Bàu Đá Thành Tâm Nhơn Thọ 0914 140178 X

III. Hoài Ân 3 3 3 0

1 Nhang trầm hương Cơ sở Trầm hương Ba Toàn Xã Ân Mỹ X

2 Gạo hữu cơ Ân Tín HTX NN Ân Tín Xã Ân Tín X

3 Trà gò loi HTX NN Trà Gò Loi Xã Ân Tường Tây X

IV. Hoài Nhơn 12 8 11 1

1 Bún số 8 Tam Quan Nam Hộ SXKD Nguyễn Văn Thanh Tam Quan Nam X

2 Phở gạo rau củ Thảo Nguyên Hộ SXKD Lê Thị Lành Tam Quan Nam X

3 Phở gạo lứt Thảo Nguyên Hộ SXKD  Lê Thị Lành Tam Quan Nam X



TT Tên sản phẩm Cơ sở sản xuất Địa chỉ Số điện thoại 3 sao 4 sao

4 Nước mắm 24 Tân Thịnh Cơ sở nước mắm 24 Tân Thịnh Hoài Thanh X

5 Bưởi da xanh Dương Đình Tá Hoài Đức X

6 Chuối mốc Hoài Sơn HTX NN Hoài Sơn Hoài Sơn X

7 Nước mắm Bếp Xưa Cty TNHH SX TMDV Hưng Thịnh Đạt Hoài Hảo X

8 Chiếu cói Võ Văn Lê Hộ sản xuất, kinh doanh Võ Văn Lê Hoài Châu Bắc X

9 Bình Hoa Composit Thanh Duy Cơ sở Thanh Duy Hoài Phú X

10 Bánh dừa nướng - Thanh Bình CSSX dừa giòn, dừa nướng Thanh Bình Hoài Tân X

11 Bánh Mè nướng  - Ngọc Huệ Cơ sở bánh tráng Ngọc Huệ Hoài Tân X

12 Dừa nướng Thanh Phương CSSX dừa giòn, dừa nướng Thanh Phương Hoài Thanh X

V. Phù Cát 4 3 8 1

1 Trà cà gai leo Bảo Khánh Cơ sở Bảo Khánh Xã Cát Tân, huyện Phù Cát '0333025968 X

2 Bột trái nhàu Bảo Khánh Cơ sở Bảo Khánh Xã Cát Tân, huyện Phù Cát '0333025968 X

3 Trà bí đao Bảo Khánh Cơ sở Bảo Khánh Xã Cát Tân, huyện Phù Cát '0333025968 X

4 Trà xạ đen túi lọc Bảo Khánh Cơ sở Bảo Khánh Xã Cát Tân, huyện Phù Cát '0333025968 X

5 Bánh cốm Phong Nga HTX Phong Nga
Xã Cát Tường, huyện Phù 

Cát
'0986789112 X



TT Tên sản phẩm Cơ sở sản xuất Địa chỉ Số điện thoại 3 sao 4 sao

6
Bánh gạo lứt nguyên hạt Phong 

Nga
HTX Phong Nga

Xã Cát Tường, huyện Phù 

Cát
'0986789112 X

7 Nón ngựa Phú Gia Cơ sở Đỗ Văn Lan
Xã Cát Tường, huyện Phù 

Cát
'0333025968 X

8 Nem chua Ngọc Nga Cơ sở Ngọc Nga Xã Cát Minh, huyện Phù Cát '0985246837 X

9 Chả lụa Ngọc Nga Cơ sở Ngọc Nga Xã Cát Minh, huyện Phù Cát '0985246837 X

VI. Phù Mỹ 6 5 5 1

1 Cam sành núi ông Diệu HKD Hồ Ngọc Thanh Xã Mỹ Quang X

2 Bún số 8 Nguyễn Châu HKD Nguyễn Châu Xã Mỹ Tài X

3 Tương ớt Tiến Phát Cơ sở sản xuất nước chấm Trung Hưng Nguyên Xã Mỹ Trinh X

4 Phở gạo khô Minh Phúc Thịnh
Công ty TNHH sản xuất thực phẩm Minh Phúc

Thịnh 
Xã Mỹ Châu X

5 Dưa lưới Bảo Hà Mỹ Hiệp HKD Nguyễn Minh Bảo Xã Mỹ Hiệp X

6 Ốc bươu đen A. Trí HKD Thái Thanh Trí Xã Mỹ Hiệp X

VII. Quy Nhơn 2 2 2 0

1 Chả ram tôm đất Cơ sở Chả ram tôm đất Hồng Hạnh
Số 49/12 Phùng Khắc Khoan, 

Phường Đống Đa
X

2 Bột Ngũ Cốc Cơ sở sản xuất Khánh Giang
Thôn Long Thành, xã Phước 

Mỹ
X

VIII. Tuy Phước 3 3 2 1



TT Tên sản phẩm Cơ sở sản xuất Địa chỉ Số điện thoại 3 sao 4 sao

1 Gạo quê Phước Hưng HTX Nông nghiệp Phước Hưng Tân Hội, Phước Hưng (0256) 362.0049 X

2 Yến sào 5 Công Cơ sở Yến Sào 5 Công Phụng Sơn, Phước Sơn 0935.142.089 X

3 Bánh ít lá gai Bà Dư Võ Thị Bích Ngọc Thị trấn Tuy Phước 0934.809.234 X

IX. Vĩnh Thạnh 2 2 3 0

1 Rượu Vĩnh Cửu HTX KDDV Vĩnh Hiệp Vĩnh Hiệp X

2 Chả lụa Quốc Hội HKD Bùi Quốc Hội Vĩnh Thịnh X

3 Nem chua Quốc Hội HKD Bùi Quốc Hội Vĩnh Thịnh X

X. Vân Canh 1 1 1 0

1 Trà Dung túi lọc Cơ sở Nguyễn Cảnh Duy Xã Canh Vinh 0914417583 X

55
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47

8

Tổng số chủ thể:

Tổng cộng sản phẩm dự kiến đạt 3 sao:

Tổng cộng sản phẩm dự kiến đạt 4 sao:

Tổng cộng sản phẩm đăng ký:



UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TT Tên sản phẩm Cơ sở sản xuất Địa chỉ Số điện thoại 4 sao 5 sao

I. An Lão 1 1 3 0

1 Chè dây Trúc Quán Cơ sở Trúc Quán Xã An Hòa 0989135179 X

2 Mật Ong rừng an toàn Trúc Quán Cơ sở Trúc Quán Xã An Hòa 0989135180 X

3 Mật Ong rừng Besst Cở sở Mộc Thảo Xã An Hòa 0976573290 X

II. Hoài Nhơn 2 2 11 1

1 Bánh tráng nước dừa Công ty Cổ phần IPP Sachi Tam Quan X

2 Bánh tráng gạo mè Công ty Cổ phần IPP Sachi Tam Quan X

3 Bánh tráng rong biển Công ty Cổ phần IPP Sachi Tam Quan X

4 Bánh tráng ruốc biển Công ty Cổ phần IPP Sachi Tam Quan X

5 Bánh tráng tẩm vị rong biển Công ty Cổ phần IPP Sachi Tam Quan X

6 Bánh tráng tẩm vị ruốc biển Công ty Cổ phần IPP Sachi Tam Quan X

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

(kèm theo Kế hoạch số                  /KH-SNN ngày    /     /2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT)

BẢNG TỔNG HỢP KẾ HOẠCH  ĐÁNH GIÁ, PHÂN HẠNG SẢN PHẨM OCOP (NÂNG HẠNG) TỈNH BÌNH ĐỊNH NĂM 

2024



TT Tên sản phẩm Cơ sở sản xuất Địa chỉ Số điện thoại 4 sao 5 sao

7 Bánh tráng tẩm vị bò Công ty Cổ phần IPP Sachi Tam Quan X

8 Bánh tráng tẩm vị gà Công ty Cổ phần IPP Sachi Tam Quan X

9 Bánh tráng tẩm vị tôm Công ty Cổ phần IPP Sachi Tam Quan X

10 Bánh tráng tẩm vị mực Công ty Cổ phần IPP Sachi Tam Quan X

11 Bánh tráng tẩm vị phô mai Công ty Cổ phần IPP Sachi Tam Quan X

12 Bánh tráng gạo mè Phương Nguyên Công ty TNHH Phương Nguyên Việt Nam Hoài Thanh X

III. Tuy Phước 2 2 3 0

1 Tương ớt Magic Ngon
Công ty TNHH Phước An

Ngọc Thạnh 1, Phước An 0826465676 X

2 Sa tế Magic Ngon
Công ty TNHH Phước An

Ngọc Thạnh 1, Phước An 0826465677 X

3 Chanh muối Bà Nhiêm Nguyễn Vũ Mỹ Nguyên
Hưng Nghĩa, Phước 

Nghĩa
0987545757 X

18
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17

1

Tổng cộng sản phẩm đăng ký:

Tổng số chủ thể:

Tổng cộng sản phẩm dự kiến đạt 4 sao:

Tổng cộng sản phẩm dự kiến đạt 5 sao:


